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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã đề ra những chính sách hội nhập 

kinh tế quốc tế, mở ra nhiều cơ hội mới làm cho nền kinh tế quốc nội ngày càng 

phát triển, đòi hỏi các thành phần tham gia kinh tế không ngừng cạch tranh, phát 

triền. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nhiều doanh nghiệp 

với nhau đặt ra các vấn đề cho các doanh nghiệp là: Làm thế nào để tăng trƣởng, 

tồn tại lâu dài và theo kịp nền kinh tế trong nƣớc cũng nhƣ ngoài nƣớc. Ngoài ra 

tìm ra giải pháp tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận trong kinh tế, ổn định vị thế của 

doanh nghiệp. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt, 

em đã có dịp tìm hiểu thực tế và biết rõ hơn về công tác kế toán cũng nhƣ tầm 

quan trọng của nó, đặc biệt là công tác kế toán hàng hoá. Xuất phát từ tầm quan 

trọng đó, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá 

tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt” cho bài khóa luận 

của mình. 

Ngoài lời nói đầu và kết luận, bài khóa luận của em gồm có 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng hoá trong 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH Du lịch 

Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt 

Chƣơng 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt 

Vì thời gian, sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế nên bài viết 

của em còn nhiều thiếu sót. Em kính mong các thầy cô sẽ chỉ bảo, tạo điều kiện 

để em hoàn thành tốt bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2017 

                                                                                           Sinh viên 

                                                                                       Đinh Thị Hải Yến 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG 

HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

1.1 Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hoá trong doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. 

Hàng hoá là một nhân tố vô cùng quan trọng của quá trình kinh doanh tại 

các doanh nghiệp. Vì vậy việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hoá ở tất cả các 

bƣớc, từ khi mua vào, bảo quản đến khi tiêu thụ, ở các mặt nhƣ: số lƣợng, chất 

lƣợng, chủng loại mặt hàng, giá cả là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong 

việc tiết kiệm các loại chi phí nhƣ: chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản, tính giá 

vốn hàng bán, giá bán hàng hoá, để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cũng nhƣ mở 

rộng việc kinh doanh của công ty. 

Kế toán hàng hoá là công cụ quan trọng và không thể thiếu của quản lý 

hàng hoá cả về mặt hiện vật và giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, ngăn 

ngừa hạn chế đến mức thấp nhất những mất mát, hao hụt hàng hoá trong các 

khâu của quá trình thƣơng mại, từ đó làm tăng lợi nhuận của công ty. Hạch toán 

tốt công tác kế toán hàng hóa còn giúp cho Ban lãnh đạo công ty nắm bắt kịp 

thời tình hình nhập xuất tồn các loại hàng hóa để từ đó có những căn cứ quyết 

định đến sản xuất kinh doanh cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Vì vậy, 

việc hoàn thiện quá trình hạch toán hàng hóa là một điều tất yếu đối với mỗi 

doanh nghiệp. 

1.1.2 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hàng hoá trong doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 

1.1.2.1  Khái niệm hàng hoá 

Hàng hoá trong doanh nghiệp thƣơng mại là các loại vật tƣ, sản phẩm do 

doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. Trị giá hàng mua vào, bao gồm: Giá 

mua, các loại thuế không đƣợc hoàn lại, chi phí thu mua hàng hoá nhƣ chi phí 

vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có 

liên quan trực tiếp đến việc mua hàng hoá. Các khoản chiết khấu thƣơng mại và 
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giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất đƣợc trừ khỏi 

chi phí mua hàng hoá. 

1.1.2.2 Đặc điểm hàng hoá 

-Hàng hoá có đặc tính lí, hoá, sinh học khác nhau, chúng ảnh hƣởng đến 

số lƣợng, chất lƣợng hàng hoá trong quá trình thu mua, vận chuyển, dự trữ, bảo 

quản và bán ra. Để phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu dùng và trình độ phát 

triển sản xuất thì hàng hoá luôn đòi hỏi phải thay đổi về chất lƣợng, mẫu mã, 

thông số kỹ thuật,…Nếu hàng hoá thay đổi phù hợp nhu cầu tiêu dùng thì hàng 

hoá đƣợc tiêu thụ và ngƣợc lại. Do đó, hàng hoá ngày càng phong phú, đa dạng 

và hiện đại. 

-Trong hoạt động lƣu thông, hàng hoá có sự thay đổi về quyền sở hữu 

nhƣng chƣa đƣợc đƣa vào sử dụng. Khi kết thúc quá trình lƣu thông, hàng hoá 

mới đƣợc đƣa vào quá trình sử dụng để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng hay sản 

xuất. Hàng hoá có giá trị rất quan trọng trong các doanh nghiệp thƣơng mại, quá 

trình lƣu thông của hàng hoá cũng là quá trình vận động vốn kinh doanh trong 

doanh nghiệp. 

-Hoạt động mua hàng: là giai đoạn đầu tiên trong quá trình lƣu chuyển 

hàng hoá tại các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại, là quá trình vận động của 

vốn kinh doanh, từ vốn tiền tệ sang vốn hàng hoá. 

-Hoạt động bán hàng: là giai đoạn cuối cùng kết thúc quá trình lƣu thông 

hàng hoá, sự chuyển hoá vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn tiền tệ. 

-Bảo quản và dự trữ hàng hoá: là khâu trung gian của lƣu thông hàng hoá, 

hàng hoá đƣợc vận chuyển từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng. Để quá 

trình kinh doanh diễn ra bình thƣờng, các doanh nghiệp phải có kế hoạch dữ trữ 

hàng hoá một cách hợp lý. 

1.1.2.3 Vai trò của hàng hoá 

Trong doanh nghiệp thƣơng mại, hàng hoá là bộ phận của hàng tồn kho, 

thuộc tài sản lƣu động của doanh nghiệp, ảnh hƣởng trực tiếp tới lợi nhuận kinh 

doanh của doanh nghiệp. Do vậy cần phải quản lý, theo dõi thƣờng xuyên. 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG                          KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

ĐINH THỊ HẢI YẾN - QT1702K 4 

 

Kế toán hàng hoá là công cụ quan trọng và không thể thiếu của quản lý 

hàng hoá cả về mặt hiện vật và giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, ngăn 

ngừa hạn chế đến mức thấp nhất những mất mát, hao hụt hàng hoá trong các 

khâu của quá trình kinh doanh thƣơng mại từ đó làm tăng lợi nhuận của công ty. 

Việc tập trung quản lý chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ thu mua dự trữ đến 

tiêu thụ, trên tất cả các mặt: số lƣợng, chất lƣợng ccàn thiết và có ý nghĩa quan 

trọng trong việc tiết kiệm chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản, xác định giá vốn 

hàng bán, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận…cho doanh nghiệp. 

1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Hàng hoá của doanh nghiệp gồm nhiều loại, nhiều thứ phẩm cấp nhiều 

thứ hàng cho nên yêu cầu quản lý chúng về mặt kế toán không giống nhau. Vậy 

nhiệm vụ chủ yếu của kế toán hàng hoá là: 

-Phản ánh với giám đốc tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản và dự trữ 

hàng hoá, tình hình nhập xuất vật tƣ hàng hoá. Tính giá thực tế mua vào của 

hàng hoá đã thu mua và nhập kho, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu 

mua, dự trữ và bán hàng nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá. 

-Tổ chức tốt kế toán chi tiết vật tƣ hàng hoá theo từng loại từng thứ theo 

đúng số lƣợng và chất lƣợng hàng hoá. Kết hợp chặt chẽ giữa kế toán chi tiết với 

hạch toán nghiệp vụ ở kho, ở quầy hàng, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm kê hàng 

hoá ở kho, ở quầy hàng đảm bảo sự phù hợp số hiện có thực tế với số ghi trong 

sổ kế toán. 

-Xác định đúng đắn doanh thu bán hàng, thu đầy đủ thu kịp thời tiền bán 

hàng, phản ánh kịp thời kết quả mua bán hàng hoá. Tham gia kiểm kê và đánh 

giá lại vật tƣ, hàng hoá. 

1.1.4 Phân loại hàng hoá trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Theo tính chất thƣơng phẩm kết hợp với đặc trƣng kĩ thật thì hàng hoá 

đƣợc chia thành từng ngành hàng, trong từng ngành hàng bao gồm nhiều nhóm 

hàng, mỗi nhóm hàng có nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng lại có giá trị khác nhau. 

 Phân loại hàng hoá theo vật tƣ, thiết bị, công nghệ phẩm tiêu dùng: 

-Hàng kim khí điện máy 
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-Hàng hoá chất mỏ 

-Hàng xăng dầu 

-Hàng dệt may, bông vải sợi 

-Hàng da cao su 

-Hàng gốm sứ, thuỷ tinh 

-Hàng mây, tre đan 

-Hàng rƣợu bia, thuốc lá 

 Phân loại hàng hoá theo nguồn gốc sản xuất thì hàng hoá đƣợc chia thành: 

-Ngành hàng nông sản 

-Ngành hàng lâm sản 

-Ngành hàng thuỷ sản 

 Phân loại hàng hoá theo khâu lƣu thông thì hàng hoá đƣợc chia thành: 

-Hàng hoá ở khâu bán buôn 

-Hàng hoá ở khâu bán lẻ 

 Phân loại hàng hoá theo phƣơng thức vận động của hàng hoá: 

-Hàng hoá chuyển qua kho 

-Hàng hoá chuyển giao bán thẳng 

Việc phân loại và xác định tình hình những hàng nào thuộc hàng hoá của 

doanh nghiệp ảnh hƣởng tới việc tính chính xác của hàng tồn kho phản ánh trên 

bảng cân đối kế toán và ảnh hƣởng đến các chỉ tiêu trên mẫu báo cáo kết quả 

kinh doanh. Vì vậy, việc phân loại hàng hoá là cần thiết và quan trọng đối với 

doanh nghiệp. 

1.1.5 Phương pháp tính giá hàng hoá 

 Giá thực tế của hàng hoá nhập kho: 
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Giá 

thực tế 

 

= 

 

+ 
Chi phí thuê 

ngoài nhập kho 

gia công, chế 

biến 

Chi phí vận 

chuyển đem đi 

gia công, chế 

biến 

Giá xuất kho 

đem thuê ngoài 

gia công, chế 

biến 

+ 

Giá 

gốc 
= 

 

+ 
+ 

Các khoản 

thuế không 

hoàn lại 

Giá 

mua 

Chi phí 

thu mua + 
Chiết khấu thƣơng 

mại, giảm giá hàng 

mua 

Giá trị của hàng hoá đƣợc xác định theo giá gốc. Việc xác định giá gốc 

của hàng hoá trong các trƣờng hợp cụ thể khác nhau tuỳ theo nguồn gốc hình 

thành, giá gốc của hàng hoá nhập trong kỳ đƣợc tính nhƣ sau: 

-Đối với hànghoá mua ngoài: 

 

  

 -Giá mua ghi trên hoá đơn: Là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho 

ngƣời bán theo hợp đồng hay hoá đơn tuỳ thuộc vào phƣơng pháp tính thuế 

GTGT mà doanh nghiệpáp dụng, cụ thể là: 

+Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ giá 

mua hàng hoá là giá mua chƣa có thuế GTGT đầu vào 

+Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp và 

hàng không chịu thuế GTGT thì giá mua là tổng thanh toán. 

-Chi phí thu mua hàng hoá: Chi phí vận chuyển, bảo quản, bốc dỡ, lƣu 

kho, lƣu bãi, bảo hiểm hàng mua, hao hụt định mức cho phép, công tác phí của 

bộ phận thu mua, dịch vụ phí… 

-Các khoản thuế không được hoàn lại: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế GTGT (không đƣợc khấu trừ). 

-Chiết khấu thương mại: là số tiền mà doanh nghiệp đƣợc giảm trừ do đã 

mua hàng, dịch vụ với khối lƣợng lớn theo thoả thuận. 

-Giảm giá hàng mua: là số tiền mà ngƣời bán giảm trừ cho ngƣời mua do 

hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách…. 

-Đối với hàng hoá do doanh nghiệp tự gia công, chế biến: 

 

-Đối với hàng hoá thuê ngoài gia công, chế biến 

 

 

Giá thực tế 

nhập kho 
= + Chi phí gia công, chế 

biến 

Giá xuất kho để 

gia công, chế biến 

- 
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 -Hàng hoá được biếu tặng: giá nhập kho là giá thực tế đƣợc xác định theo 

thời giá trên thị trƣờng. 

 Giá thực tế của hàng hoá xuất kho: 

a. Phương pháp tính theo giá đích danh: 

Nội dung: Phƣơng pháp này đòi hỏi kế toán phải biết hàng hoá trong kho 

thuộc những lần nhập nào, đơn giá nhập là bao nhiêu. Giá trị xuất dùng đƣợc 

tính chi tiết căn cứ vào số lƣợng và đơn giá của nó. 

Ƣu điểm: là phƣơng pháp hợp lý nhất trong các phƣơng pháp, nó tuân thủ 

nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. 

Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn 

nữa, giá trị hàng hoá đƣợc phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó. 

Nhƣợc điểm: là phƣơng pháp đòi hỏi nhiều công sức nhất vì phải nhận 

biết giá gốc của từng loại đơn vị hàng hoá. 

Điều kiện áp dụng: Doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng 

hoá có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng hoá nhận diện đƣợc thì mới có 

thể áp dụng đƣợc phƣơng pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều 

loại mặt hàng thì không thể áp dụng đƣợc phƣơng pháp này. 

b. Phương pháp bình quân gia quyền: 

Nội dung: phƣơng pháp bình quân gia quyền, giá trị của hàng hoá đƣợc 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng hoá tƣơng tự đầu kỳ và giá trị từng 

loại hàng hoá đƣợc mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể tính 

theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một hàng hoá về, phụ thuộc vào tình hình của 

doanh nghiệp. 

 

 

-Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ: 

Theo phƣơng pháp này, đến cuối kỳ mới tính giá vốn của hàng xuất kho 

trong kỳ. Tuỳtheo kỳ dự trữ của doanh nghiệp mà kế toán căn cứ vào giá nhập, 

lƣợng hàng hoá đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá trị đơn vị bình quân: 

Giá thực tế 

xuất kho 

 

= 

 

+ 
Đơn giá bình 

quân 

Số lƣợng 

xuất kho 
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Ƣu điểm: Đơn giản, dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ. 

Nhƣợc điểm: Độ chính xác không cao, hơn nữa, công việc tính toán dồn 

vào cuối kỳ gây ảnh hƣởng đến tiến độ của các phần hàng khách. Ngoài ra, 

phƣơng pháp này chƣa đáp ứng nhu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngày tại 

thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 

-Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn): 

Sau mỗi lần nhập hàng hoá, kế toán phải xác định giá trị thực của hàng 

hoá và giá đơn vị bình quân.  Giá đơn vị bình quân đƣợc tínhtheo công thức sau: 

 

 

 

 

Ƣu điểm: khắc phục đƣợc những hạn chế của phƣơng pháp trên. 

Nhƣợc điểm: Việc tính toán phức tạp, nhiều lần, tốn nhiều công sức. 

Do đặc điểm trên mà phƣơng pháp này đƣợc áp dụng ở các doanh nghiệp 

có ít chủng loại hàng hoá, có lƣu lƣợng nhập xuất ít, giá hàng hoá ít biến động. 

c. Phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO) 

Nội dung: Phƣơng pháp này áp dụng trên giá định hàng hoá mua trƣớc 

hoặc sản xuất trƣớc thì đƣợc dùng trƣớc và hàng hoá còn lại cuối kỳ là hàng hoá 

đƣợc mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phƣơng pháp này thì giá trị 

hàng hoá xuất kho đƣợc tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ 

Đơn giá bình quân 

sau lần nhập thứ i = Số lƣợng hàng tồn kho sau 

lần nhập thứ i 

Trị giá hàng tồn kho sau lần 

nhập thứ i 

Đơn giá bình 

quân cả kỳ 

 

= 

 

Giá trị hàng tồn đầu 

kỳ 

Giá trị hàng 

thực tế nhập 

trong kỳ 

Số lƣợng hàng 

thực tế nhập 

trong kỳ 

Số lƣợng hàng tồn 

đầu kỳ 

 

+ 

+ 
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hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng hoá đƣợc tính theo gía của hàng nhập kho ở 

thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

Ƣu điểm: Phƣơng pháp này giúp chúng ta có thể tính đƣợc ngay trị giá 

vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời 

cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cho quản lý. Trị giá vốn của hàng hoá sẽ 

tƣơng đối sai với giá thị trƣờng của mặt hàng đó.Vì vậy chỉ tiêu hàng hoá trên 

báo có kế toán có ý nghĩa thực tế hơn. 

Nhƣợc điểm: Làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những 

khoản chi phí hiện tại. Theo phƣơng pháp này doanh thu hiện tại đƣợc tạo ra bởi 

giá trị sản phẩm, vật tƣ, hàng hoá đã có đƣợc từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu 

số lƣợng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến chi phí 

cho việc hách toán cũng nhƣ khối lƣợng công việc sẽ tăng lên rất nhiều. 

Điều kiện áp dụng: Áp dụng đối với các doanh nghiệp có ít loại mặt 

hàng, đơn giá hàng hoá lớn cần theo dõi chính xác đơn giá xuất của từng loại 

hàng hoá theo từng lần nhập. 

d. Phương pháp giá bán lẻ: 

Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc dùng trong ngành bán lẻ để tính giá trị của 

hàng tồn kho với số lƣợng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi 

nhuận biên tƣơng tự mà không thể sử dụng các phƣơng pháp tính giá gốc khác. 

Giá gốc hàng tồn kho đƣợc xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn 

kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ đƣợc sử dụng có tính 

đến các mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. Thông 

thƣờng mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng. 

 Chi phí mua hàng trong kỳ đƣợc tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ và hàng 

tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng tùy thuộc  

tình  hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhƣng phải thực hiện theo nguyên tắc 

nhất quán. 

  Phƣơng pháp giá bán lẻ đƣợc áp dụng cho một số đơn vị đặc thù (ví dụ 

nhƣ các đơn vị kinh doanh siêu thị hoặc tƣơng tự). 

Đặc điểm của loại hình kinh doanh siêu thị là chủng loại mặt hàng rất lớn, 

mỗi mặt hàng lại có số lƣợng lớn. Khi bán hàng, các siêu thị không thể tính ngay 
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giá vốn của hàng bán vì chủng loại và số lƣợng các mặt hàng bán ra hàng ngày 

rất nhiều, lƣợng khách hàng đông. Vì vậy, các siêu thị thƣờng xây dựng một tỷ 

lệ lợi nhuận biên trên giá vốn hàng mua vào để xác định ra giá bán hàng hóa (tức 

là doanh thu). Sau đó, căn cứ doanh số bán ra và tỷ lệ lợi nhuận biên, siêu thị sẽ 

xác định giá vốn hàng đã bán và giá trị hàng còn tồn kho. 

Ngành kinh doanh bán lẻ nhƣ hệ thống các siêu thị đang phát triển mạnh 

mẽ. Mặc dù chuẩn mực Việt Nam chƣa có quy định cách tính giá gốc hàng tồn 

kho theo phƣơng pháp bán lẻ nhƣng thực tế các siêu thị vẫn áp dụng vì các 

phƣơng pháp khác đã quy định trong Chuẩn mực không phù hợp để tính giá trị 

hàng tồn kho và giá vốn hàng bán của siêu thị. Việc bổ sung quy định này là phù 

hợp với thực tiễn kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc 

tế. Các thông tin về doanh số của siêu thị đƣợc xác định hàng ngày sẽ là căn cứ 

để xác định giá vốn và giá trị hàng tồn kho của siêu thị. 

1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

1.2.1 Kế toán chi tiết hàng hoá trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Kế toán hàng hoá phải đồng thời kế toán chi tiết cả về giá trị và hiện vật 

theo từng thứ, từng loại, quy cách hàng hoá theo từng địa điểm quản lý và sử 

dụng, luôn đảm bảo khớp, đúng cả về giá trị và hiện vật giữa thực tế về hàng hoá 

với sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Doanh nghiệp có thể chọn lựa một 

trong 3 phƣơng pháp kế toán chi tiết sau: 

-Phƣơng pháp thẻ song song. 

-Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 

-Phƣơng pháp sổ số dƣ. 

1.2.1.1 Phương pháp thẻ song song 

- Nguyên tắc của phƣơng pháp. 

+ Kho: Thủ kho ghi chép sự biến động nhập xuất, tồn về hiện vật. 

+ Phòng kế toán: Ghi chép sự biến động của hàng hoá về hiện vật, giá trị trên sổ 

chi tiết. 
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- Trình tự ghi chép: 

+ Ở kho: Việc ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá do thủ kho tiến 

hành theo chỉ tiêu số lƣợng trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất. 

+ Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết để ghi chép tình 

hình nhập, xuất, tồn kho theo chỉ tiêu số lƣợng trên cơ sở các chứng từ nhập, 

xuất do thủ kho gửi lên sau khi đã đƣợc kiểm tra hoàn chỉnh và đầy đủ. Cuối 

tháng, sau khi xác định đƣợc giá trị hàng hoá nhập, xuất, tồn kế toán mới tiến 

hành ghi sổ (thẻ) chi tiết theo chỉ tiêu giá trị. 

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp ghi thẻ song song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

        Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

   Đối chiếu, kiểm tra cuối tháng 

Ƣu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và 

khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị hàng hoá. 

Thẻ kho 

Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho 

Sổ kế toán tổng hợp 

Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn 

Sổ kế toán chi tiết 
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Nhƣợc điểm: Việc kế toán ghi chép giữa kho và phòng kế toán còn trùng 

lặp về chỉ tiêu số lƣợng. Việc kiểm tra chủ yếu tiền hành vào cuối tháng, do vậy 

hạn chế chức năng của kế toán. 

Điều kiện áp dụng: Thích hợp với những doanh nghiệp có ít chủng loại 

hàng hoá, khối lƣợng các nghiệp vụ nhập xuất ít, phát sinh không thƣờng xuyên 

và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của các nhân viên kế toán chƣa cao. 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng phổ biến ở các doanh nghiệp. 

1.2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 

Phƣơng pháp này đƣợc xây dựng trên cơ sở cải tiến phƣơng pháp thẻ song 

song. 

- Nguyên tắc: 

+ Ở kho: Thủ kho ghi chép sự biến động nhập, xuất, tồn về hiện vật. 

+ Phòng kế toán: Ghi chép sự biến động nhập, xuất, tồn của hàng hoá cả về giá 

trị lẫn hiện vật trên sổ đối chiếu luân chuyển. 

- Trình tự ghi chép: 

+ Ở kho: Việc ghi chép ở kho của thủ kho cũng đƣợc thực hiện trên thẻ kho nhƣ 

phƣơng pháp thẻ song song. 

+ Ở phòng kế toán: kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình 

nhập, xuất, tồn kho của từng loại hàng hoá theo cả hai chỉ tiêu: số lƣợng và giá 

trị ở từng kho dùng cho cả năm, mỗi tháng chỉ ghi một lần vào cuối tháng. Để có 

số liệu ghi vào sổ đối chiếu luân chuyển, kế toán lập bảng kê nhập, xuất cuối 

tháng tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ 

kho và số liệu kế toán tổng hợp. 

Ƣu điểm: Phƣơng pháp đối chiếu luân chuyển cũng đơn giản, dễ thực 

hiện. 

Nhƣợc điểm: Khối lƣợng ghi chép của kế toán dồn vào cuối tháng quá 

nhiều nên ảnh hƣởng đến tính kịp thời của việc cung cấp thông tin kế toán cho 

các đối tƣợng khác nhau. 
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Điều kiện áp dụng: Thích hợp với các doanh nghiệp có chủng loại hàng 

hoá ít, không có điều kiện ghi chép, theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn hàng ngày. 

Phƣơng pháp này thƣờng ít đƣợc áp dụng trong thực tế. 

Sơ đồ 1.2: Kế toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp ghi sổ đối chiếu luân 

chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

    Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

   Đối chiếu, kiểm tra cuối tháng 

1.2.1.3 Phương pháp sổ số dư: 

-Nguyên tắc: 

+ Kho: Thủ kho ghi chép sự biến động nhập, xuất, tồn về hàng hoá. Cuối tháng 

trên số tồn cuối tháng trên thẻ kho về hiện vật vào sổ số dƣ do kế toán lập, đƣợc 

ghi vào cột số lƣợng. 

+ Phòng kế toán: Ghi chép sự biến động nhập, xuất, tồn của hàng hoá trên bảng 

luỹ kế nhập, xuất, tồn. 

-Trình tự ghi chép: 

+ Ở kho: Ngoài việc hạch toán giống nhƣ hai phƣơng pháp trên, thủ kho còn sử 

dụng sổ số dƣ để ghi chép chỉ tiêu số lƣợng của hàng hoá. Sổ này do kế toán lập 

Thẻ kho 

Phiếu nhập kho 

Sổ kế toán tổng hợp 

Sổ đối chiếu luân chuyển 

Phiếu xuất kho 

Bảng kê xuất Bảng kê nhập 
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cho từng kho và sử dụng trong cả năm. Hàng tháng, vào ngày cuối tháng thì kế 

toán chuyển sổ số dƣ cho thủ kho.Thủ kho sau khi cộng số liệu nhập, xuất trong 

tháng và tính ra số lƣợng tồn cuối tháng của từng loại hàng hoá trên thẻ kho. 

Căn cứ vào số liệu này để ghi vào sổ số dƣ theo từng loại hàng hoá. 

+ Ở phòng kế toán: Định kỳ kế toán xuống kho để kiểm tra việc ghi chép trên 

thẻ kho của thủ kho. Sau đó nhận chứng từ nhập xuất về phòng kế toán và tiến 

hành hoàn thiện phân loại theo từng nhóm, loại hàng hoá. Kế toán tổng hợp giá 

trị của chúng theo từng nhóm, loại để ghi vào bảng kê nhập hoặc bảng kê xuất 

hàng hoá rồi căn cứ vào số liệu trên các bảng kê này để ghi vào bảng kê luỹ kế 

nhập, xuất. 

Cuối tháng căn cứ vào số liệu trên cột tổng cộng ở bảng luỹ kế để ghi vào 

bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho hàng hoá. Sau đó tính ra số tồn kho theo 

nhóm, loại để ghi vào bảng kê luỹ kế. 

Cũng ở thời điểm cuối tháng, sau khi nhận đƣợc sổ số dƣ do thủ kho 

chuyển lên, kế toán căn cứ vào số lƣợng và đơn giá của từng loại hàng hoá tồn 

kho để tính ra chỉ tiêu giá trị của số dƣ và ghi vào cột "thành tiền" trên sổ số dƣ. 

Số liệu này đƣợc đối chiếu với số liệu cột tồn kho trên bảng tổng hợp và hai số 

liệu này phải trùng nhau. 

Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp sổ số dư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẻ kho 

Phiếu nhập kho 

Bảng luỹ kế nhập-

xuất-tồn 

Phiếu xuất kho 

Phiếu giao nhận 

chứng từ xuất 
Phiếu giao nhận 

chứng từ nhập 
Sổ số dƣ 

Sổ kế toán tổng hợp 
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Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

   Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

   Đối chiếu, kiểm tra cuối tháng 

Ƣu điểm: Hạn chế việc ghi chép trùng lập giữa kho và phòng kế toán, cho 

phép kiểm tra thƣờng xuyên công việc ghi chép ở kho, quản lý đƣợc hàng hoá, 

kế toán ghi chép đều đặn trong tháng bảo đảm cung cấp số liệu đƣợc chính xác 

và kịp thời, nâng cao công tác kế toán. 

Nhƣợc điểm: Không theo dõi đƣợc chi tiết đến từng loại hàng hoá, phải 

căn cứ vào thẻ kho mới có đƣợc số liệu về tình hình nhập-xuất-tồn của từng loại 

hàng hoá. 

Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng 

hoá, việc nhập xuất diễn ra thƣờng xuyên, doah nghiệp xây dựng đƣợc hệ thống 

giá hạch toán và xây dựng hệ thống danh điểm hàng hoá hợp lý, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ của cán bộ kế toán vững vàng. 

1.2.2 Kế toán tổng hợp hàng hoá trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Để đáp ứng yêu cầu của quản trị doanh nghiệp, kế toán hàng hoá phải 

đƣợc tiến hành đồng thời ở kho và phòng kế toán trên cùng một cơ sở chứng từ. 

Hạch toán tổng hợp tình hình biến động hàng hoá là ghi chép sự biến động về 

mặt giá trị của hàng hoá trên các sổ kế toán tổng hợp. 

Trong hệ thống kế toán hiện hành, tình hình hiện có và biến động của 

hàng hoá phụ thuộc vào doanh nghiệp hạch toán hàng hoá theo phƣơng pháp kê 

khai thƣờng xuyên hay phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. 

1.2.2.1 Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Đặc điểm của phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

-Phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên là phƣơng pháp kế toán phải tổ chức 

ghi chép một cách thƣờng xuyên liên tục các nghiệp vụ nhập kho, xuất và tồn 

kho của hàng hoá trên các tài khoản kế toán hàng hoá. 
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-Khi doanh nghiệp áp dụng việc hạch toán hàng hoá theo phƣơng thức kê 

khai thƣờng xuyên thì các tài khoản kế toán hàng hoá đƣợc dùng để phản ánh số 

hiện có, tình hình biến động tăng giảm hàng hoá. Do vậy, trị giá hàng hoá trên 

sổ kế toán có thể đƣợc xác định bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. 

Công thức tính giá hàng hoá: 

 

 

 

Tuy hạch toán phức tạp, tốn thời gian và phải ghi chép nhiều nhƣng phƣơng 

pháp này cung cấp thông tin về hàng hoá một cách kịp thời. 

 Chứng từ sử dụng: 

-Phiếu nhập kho 

-Phiếu xuất kho 

-Biên bản kiểm kê hàng hoá, vật tƣ 

-… 

 Tài khoản sử dụng 

 TK sử dụng 156-Hàng hoá: 

Tài khoản này để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, 

giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại các kho hàng, 

quầy hàng, hàng hoá bất động sản. 

-Bên Nợ: 

+Trị giá mua của hàng hoá theo hoá đơn mua hàng (Bao gồm các loại 

thuế không đƣợc hoàn lại); 

+Chi phí thu mua hàng hoá; 

+Trị giá hàng hoá đã bán bị ngƣời mua trả lại; 

+Trị giá hàng hoá phát hiện thừa khi kiểm kê; 

Trị giá 

hàng hoá 

tồn kho 

cuối kỳ 

 

 

= 

 

- 

Trị giá hàng 

hoá xuất bán 

trong kỳ 

 

Trị giá hàng 

hoá nhập 

trong kỳ 

 

Trị giá 

hàng hoá 

tồn kho đầu 

kỳ 

 

+ 
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+Trị giá hàng hoá bất động sản mua vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu 

tƣ. 

-Bên Có: 

+Trị giá của hàng hoá xuất kho để bán, giao đại lý, giao cho đơn vị phụ 

thuộc, thuê ngoài gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh; 

+Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hoá đã bán trong kỳ; 

+Chiết khấu thƣơng mại hàng mua đƣợc hƣởng; 

+Các khoản giảm giá hàng mua đƣợc hƣởng; 

+Trị giá hàng hoá trả lại cho ngƣời bán; 

+Trị giá hàng hoá phát hiện thiếu khi kiểm kê; 

+Trị giá hàng hoá bất động sản đã bán hoặc chuyển thành bất động sản 

đầu tƣ, bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc tài sản cố định. 

-Số dƣ bên Nợ: 

+Trị giá mua hàng hoá tồn kho; 

+Chi phíthu mua của hàng hoá tồn kho. 

 Tài khoản 156-Hàng hoá có 3 tài khoản cấp 2: 

-Tài khoản 1561- Giá mua hàng hoá: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình 

biến động của hàng hoá mua vào nhập kho. 

-Tài khoản 1562-Chi phí thu mua hàng hoá: Phản ánh chi phí thu mua 

hàng hoá phát sinh liên quan đến số hàng hoá đã nhập kho trong kỳ và tình hình 

phân bổ chi phí thu mua hàng hoá hiện có trong kỳ cho khối lƣợng hàng hoá đã 

bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả tồn trong kho và hàng gửi đi bán, 

hàng gửi đại lý, ký gửi chƣa bán đƣợc). Chi phí thu mua hàng hoá hạch toán vào 

tại khoản này chỉ bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua 

hàng hoá nhƣ: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi,…chi phí 

vận chuyển, bốc xếp bảo quản đƣa hàng hoá từ nơi mua về kho doanh nghiệp, 
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các khoản hao hụt tƣ nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua 

hàng hoá. 

-Tài khoản 1567: Hàng hoá bất động sản: Phản ánh giá trị hiện có và tình 

hình biến động của các loại hàng hoá bất động sản của doanh nghiệp. 

Phƣơng pháp hạnh toán: 

Phƣơng pháp hạch toán hàng hoá theo phƣơng pháp Kê khai thƣờng 

xuyên đƣợc thể hiện qua sơ đồ 1.4 nhƣ sau: 
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Thuế GTGT 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán hàng hoá theo phương pháp kê khai thường 

xuyên 

 

 

 

 

 

Nhập kho hàng hoá mua ngoài 

TK632 TK154 

 VAT 
TK133 

TK111, 112, 331 

TK133 

TK632 

TK157 

Xuất kho hàng hoá thuê ngoài 

gia công, chế biến 

TK221 

TK3333, 3332, 33312 

TK154 

Thuế NK, TTĐB, GTGT 

(nếu không đƣợc khấu trừ) 

phải nộp 

 
Xuất kho hàng hoá gửi các đơn 

vị nhận hàng ký gửi hoặc gửi 

hàng cho khách hàng theo hợp 

đồng, gửi cho đơn vị trực 

thuộc hạch toán phụ thuộc 

TK221 

TK3381 

Hàng hoá đã xuất bán bị trả lại 

nhập kho 

Thu hồi vốn góp đầu tƣ 

dài hạn    

Hàng hoá phát hiện thừa khi                        

kiểm kê chờ xử lý 

Hàng hoá phát hiện thiếu khi                        

kiểm kê chờ xử lý 

TK1381 

Xuất kho hàng hoá đem đầu tƣ 

dài hạn 

 

TK111, 112, 141, 331 

Hàng hoá thuê ngoài gia công, 

chế biến xong nhập kho 

 

Hàng mua trả lại 

ngƣời bán (nếu có) 

TK156 

Xuất kho hàng hoá để trao đổi 

biếu tặng, tiêu dùng nội bộ 
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1.2.2.2 Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

-Phƣơng pháp kiểm kê định kỳ là phƣơng pháp hạch toán và căn cứ vào 

kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ của hàng hoá trên sổ 

kế toán tổng hợp và từ đó tính giá trị của hàng hoá đã xuất trong kỳ theo công 

thức: 

 

 

 

Nhƣ vậy theo phƣơng pháp này mọi biến động của vật tƣ, hàng hoá (nhập 

kho, xuất kho) không theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng hoá. 

Giá trị của vật tƣ, hàng hoá mua và nhập kho trong kỳ đƣợc theo dõi phản ánh 

trên một tài khoản kế toán riêng (Tài khoản 611 “Mua hàng”). 

 Tài khoản sử dụng: 

-TK611-Mua hàng 

Tài khoản 611: không có số dƣ cuối kỳ và đƣợc chi tiết thành 2 tài khoản 

cấp 2 là: 

+Tài khoản 6111 – Mua nguyên liệu, vật liệu 

+Tài khoản 6112 – mua hàng hoá 

Tài khoản6112 – Mua hàng hoá đƣợc sử dụng để hạch toán hàng hoá kỳ 

báo cáo (nhập, xuất) trong trƣờng hợp đơn vị sử dụng phƣơng pháp kiểm kê 

định kỳ để hạch toán hàng tồn kho. 

-Nguyên tắc hạch toán quá trình luân chuyển trên TK6112 – Mua hàng 

hoá đƣợc quy định: 

+Hàng hoá mua nhập kho vào theo các mục đích nhập đều căn cứ vào 

chứng từ để ghi cập nhật vào TK611. 

+Hàng xuất cho các mục đích đƣợc ghi một lần vào ngày cuối kỳ theo kết 

quả kiểm kê đánh giá hàng tồn (tồn kho, tồn quầy, tồn đại lý, tồn gửi bán,…). 

Trị giá 

xuất bán 

của hàng 

hoá 

 

= 
+ Trị giá hàng 

hoá tồn đầu 

kỳ 

Trị giá hàng 

nhập trong kỳ 
- 

Trị giá hàng 

hoá tồn cuối kỳ 
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Hàng tồn kiểm kê sẽ đƣợc trị giá theo phƣơng pháp thích hợp đƣợc lựa 

chọn áp dụng tại đơn vị hạch toán trên TK 611 – Mua hàng. 

Kết cấu, nội dung phảnánh trên TK 611 – Mua hàng: 

-Bên Nợ: 

+Trị giá vốn thực tế hàng hoá nhập mua và nhập khác trong kỳ. 

+Trị giá vồn hàng hoá tồn đầu kỳ kết chuyển (tồn kho, tồn quầy, tồn gửi 

bán cho khách hàng, tồn đơn vị bán, đại lý ký gửi…) 

-Bên Có: 

+Trị giá vốn của hàng hoá tồn cuối kỳ. 

+Giảm giá hàng hoá mua và chiết khấu thƣơng mại đƣợc hƣởng. 

+Trị giá vốn thực tế của số hàng hoá xuất bán trong kỳ (Ghi ngày cuối kỳ 

theo kết quả kiểm kê). 
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Sơ đồ1.5  Sơ đồ hạch toán kế toán hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định 

kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do 

giảm giá hàng tồn kho có thể xảy ra trong kế hoạch. Việc trích lập và hoàn nhập 

các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc thực hiện ở thời điểm khoá sổ 

kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Khoản dự phòng nói trên đƣợc trích trƣớc 

vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp giúp cho 

doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp khoản tổn thất có thể xảy ra trong 

năm kế hoạch nhằm bảo toàn vốn kinh doanh, bảo đảm cho doanh nghiệp phản 

ánh giá trị vật tƣ hàng hoá tồn kho không cao hơn giá cả trên thị trƣờng hoặc giá 

trị có thể thu hồi đƣợc tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

 

Cuối kỳ kế chuyển xác định giá 

vồn hàng bán cuối kỳ 

TK3333, 3332, 33312 

TK632 

Thuế NK, TTĐB, GTGT phải 

nộp NSNN  (nếu không đƣợc 

khấu trừ) 

TK133 
Thuế GTGT 

TK111, 112, 331 

Thuế GTGT 

Chiết khấu thƣơng mại, 

Giảm giá hàng bán 

Kểt chuyển hàng hoá tồn 

kho cuối kỳ 

 Hàng hoá mua vào trong kỳ trực 

tiếp (DN tính VAT theo PP trực 

tiếp) 

TK6112 

TK156 TK156 

TK111, 112, 331 

Hàng hoá mua vào trong kỳ (DN 

tính VAT theo PP khấu trừ)  

Kết chuyển hàng hoá 

tồn đầu kỳ 

TK133 
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 Phương pháp xác định mức dự phòng 

-Căn cứ vào tình hình giảm giá, số lƣợng hàng hoá tồn kho thực tế của 

hàng hoá để xác định mức dự phòng. 

Xác định mức dự phòng theo công thức: 

 

 

 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi 

phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đƣợc hàng tồn kho ở địa điểm và 

trạng thái hiện tại theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho 

Giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu 

hồi) là giá bán (ƣớc tính) của hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hoàn thành sản 

phẩm và chi phí tiêu thụ (ƣớc tính). 

Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc tính cho từng loại hàng 

tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ 

để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu 

thụ trong kỳ) của doanh nghiệp. 

Tài khoản sử dụng TK159 – Các khoản dự phòng  

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng 

giảm các khoản dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn, dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Các khoản dự phòng này đƣợc lập để ghi nhận 

các khoản tổn thất có thể phát sinh do sự giảm giá của chứng khoán ngắn hạn 

doanh nghiệp đang nắm giữ, sự giảm giá của cá loại hàng tồn kho và do phát 

sinh các khoản thu khó đòi. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK159 – Các khoản dự phòng:

Mức dự 

phòng 

giảm giá 

hàng hoá 

 

= 

 

x 

Lƣợng hàng 

hoá thực tế tồn 

kho tại thời 

điểm lập báo 

cáo tài chính 

Giá gốc hàng 

hoá tồn kho 

theo sổ kế toán 
- 

Giá trị thuần có 

thể thực hiện 

đƣợc của hàng 

hoá tồn kho 
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Bên Nợ:  

-Giá trị dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn và giảm giá hàng tồn kho 

đƣợc hoành nhập trong trƣờng hợp số phải lập năm nay lớn hơn năm trƣớc. 

-Giá trị các khoản phải thu không đòi đƣợc, đƣợc bù đắp bằng số dự 

phòng đã trích lập. 

-Giá trị dự phòng các khoản phải thu khó đòi đƣợc hoàn nhập trong 

trƣờng hợp số phải lập năm nay lớn hơn số còn lại của năm trƣớc. 

Bên Có: 

Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

-Số dƣ bên Có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện có cuối kỳ. 

Tài khoản 159 – Các khoản dự phòng, có 3 tài khoản cấp 2: 

Tài khoản 1591 - Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính ngắn hạn 

Tài khoản 1592 – Dự phòng phải thu khó đòi 

Tài khoản 1593 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

-Phƣơng pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng hoá tồn kho 

-Cuối kỳ kế toán năm, khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu 

tiên, ghi: 

Nợ TK632: Giá vốn hàng bán 

CóTK159(3): Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

-Trƣờng hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải đƣợc lập ở cuối 

kỳ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng đƣợc lậpở cuối kỳ kế toán năm 

trƣớc thì kế toán phản ánh số chênh lệch (Bổ sung thêm) nhƣ sau: 

Nợ TK632: Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) 

Có TK159(3): Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
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-Trƣờng hợp khoản dự phòng giảm giá hàng hoá tồn kho phải đƣợc lập ở 

cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng đã đƣợc lập ở cuối kỳ kế toán 

năm trƣớc thì kế toán phản ánh số chênh lệch (hoàn nhập) nhƣ sau: 

NợTK159(3): Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Có TK632: Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) 

1.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác kế toán hàng hoá 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung: 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức nhập ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ 

Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định 

khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký chung 

để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

-Sổ Nhật ký chung; 

-Sổ cái; 

-Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Trình tự ghi sổ kế toán hàng hoá theo hình thức Nhật ký chung (Sơ đồ 1.6) 
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Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán hàng tồn kho theo hình thức kế toán 

nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

   Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

   Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

Đặc trƣng của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính phát sinh đƣợc kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội 

dung kinh tế (theo tài khoảnh kế toán) trên cùng Một quyển sổ kế toán tổng hợp 

duy nhất là sổ Nhật ký- Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật Ký- Sổ Cái là các 

chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau: 

-Nhật ký - Sổ cái; 

-Các sổ, thẻ kế toán chi tiết; 

Phiếu nhập, Phiếu 

xuất,… 

Sổ cái tài khoản 

156,133,… 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, 

sản phẩm, hàng hoá, Thẻ 

kho 

Bảng tổng hợp nhập-xuất-

tồn 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Sổ nhật ký chung 
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Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán hàng hoá theo hình thức kế toán Nhật ký -

Sổ Cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

   Ghi cuối kỳ 

   Đối chiếu, kiểm tra 

1.4.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp 

để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp 

bao gồm: 

 +Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. 

 +Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

 Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc 

Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ 

ghi sổ đƣợc đánh số liệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (Theo số thứ tự 

trong sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải đƣợc 

Phiếu nhập, Phiếu 

xuất,… 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết vật 

liệu, dụng cụ, sản phẩm, 

hàng hoá, Thẻ kho 

Bảng tổng hợp nhập-xuất-

tồn 
Nhật ký - Sổ cái 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 
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kế toán thƣờng đƣợc duyệt trƣớc khi ghi sổ kế toán hình thức kế toán Chứng từ 

ghi sổ gồm các loại sổ kế toán sau: 

 -Chứng từ ghi sổ; 

 -Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ; 

 -Sổ cái; 

 -Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán hàng tồn kho theo hình thức kế toán 

Chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

   Ghi cuối kỳ 

        Đối chiếu, kiểm tra 

1.4.4 Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán máy: Công việc kế toán đƣợc thực 

hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế 

toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán: Hình 

Sổ cái tài khoản 156,133 

Phiếu nhập, Phiếu xuất,… 

Chứng từ ghi sổ 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

vật liệu, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hoá, Thẻ 

kho 

Bảng tổng hợp nhập-

xuất-tồn 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 

Sổ Đăng ký 

chứng từ ghi sổ 
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thức kế toán Nhật ký chung, Nhật ký - Sổ cái, Chứng từ ghi sổ hoặc kết hợp các 

hình thức kế toán theo quy định. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy 

trình ghi sổ kế toán, nhƣng phải in đƣợc đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính 

theo quy định. 

 Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán 

đƣợc thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có cá loại sổ của hình thức kế toán 

đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay. 

Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

      Nhập số liệu hàng ngày 

       In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

       Đối chiếu, kiểm tra 

Máy vi tính 

SỔ KẾ TOÁN 

-Sổ tổng hợp: Sổ 

NKC, Sổ cái 156… 

-Sổ chi tiết: Sổ chi tiết 

vật liệu, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hoá… 

Phiếu nhập, 

Phiếu xuất,... 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán quản 

trị 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG 

TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LAM VIỆT 

2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam 

Việt 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt là doanh nghiệp tƣ 

nhân đƣợc thành lập theo quy định của sở KHĐT thành phố Hải Phòng ngày 18 

tháng 12 năm 2009. 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt 

- Địa chỉ : Số 381 Lô 22 Lê Hồng Phong - Phƣờng Đông Khê - Quận Ngô 

Quyền - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam 

-Nơi đăng ký quản lí: Chi cục thuế quận Ngô Quyền 

- Loại hình doanh nghiệp: là công ty TNHH một thành viên 

- Lĩnh vực kinh doanh: Thƣơng mại 

- Đại diện theo Pháp Luật: Phí Thị Thu Hà-Chức vụ: Giám đốc 

-Mã số thuế: 0201021176 

-Công ty mở tài khoản ngân hàng tại Nhân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng. 

   Số tài khoản: 71522559 

-Ngành nghề chính: Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày, kinh doanh đồ uống 

-Loại hình tổ chức: Tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hoá. 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt là một công ty 

hoạt động trong lĩnh vực buôn bán đồ uống và kinh doanh khách sạn. Trải qua 7 

năm hoạt động, bất chấp mọi khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 

cũng nhƣ sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành thƣơng mại dịch vụ, Công ty 

TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt đang ngày càng phát triển bền 
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vững hơn. Có đƣợc phát triển đó chính là nhờ vào sự đồng lòng nhất trí cao giữa 

ban lãnh đạo công ty với đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động, nhiệt huyết, 

quyết tâm đƣa công ty vƣợt qua đƣợc mọi khó khăn. Quá trình xây dựng và phát 

triển của công ty đã đạt đƣợc kết quả nhất định và góp phần không nhỏ vào sự 

phát triển chung của toàn huyện và thành phố. 

2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

Sản phẩm của kinh doanh khách sạn chủ yếu là các dịch vụ, tồn tại dƣới 

dạng vô hình.Quá trình sản xuất ra sản phẩm và quá trình bán sản phẩm diễn ra 

đồng thời, trong quá trình đó, ngƣời tiêu dùng tự tìm đến sản phẩm. Do khoảng 

cách giữa ngƣời cung cấp dịch vụ và khách hàng là rất “ngắn” nên yếu tố tâm lý 

con ngƣời có vai trò rất lớn trong việc đánh giá chất lƣợng sản phẩm. 

Ngoài kinh doanh về dịch vụ khách sạn, Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ 

Thƣơng mại Lam Việt còn kinh doanh về đồ uống. 

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt là một tế bào 

trong nền kinh tế thị trƣờng, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức 

năng nhiệm vụ và đƣợc pháp luật bảo vệ. Chức năng, nhiệm vụ của công ty bao 

gồm: 

-Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt có tƣ cách pháp 

nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng. Tổ chức, sắp xếp, điều hành, quản lý 

mọi hoạt động của công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh. 

-Tổ chức, điều hành, thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo ngành nghề 

ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty. 

-Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật trong khi hoạt động. 

-Xây dựng kế hoạch, công việc cụ thể theo thời gian về mọi hoạt động của 

công ty. 

-Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng luật kế toán, chuẩn mực kế 

toán. 
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2.1.4 Cơ cấu tổ chức 

Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại 

Lam Việt theo mô hình trực tuyến chức năng và đƣợc thực hiện. 

Sơ đồ 2.1:  Mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ 

Thương mại Lam Việt 

 

 

 

 

 

 

 

-Giám đốc: là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty, là ngƣời điều 

hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trƣớc hội 

đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

-Phó giám đốc: là ngƣời giúp Giám đốc trong việc quản lý điều hành các 

hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm 

trƣớc Giám đốc về hiệu quả các hoạt động. 

-Bộ phận Kế toán: Giúp Giám đốc về công tác kế toán thống kê, thông tin 

kinh tế, các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính. Quản lý, kiểm tra, hƣớng 

dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp 

lệnh của Nhà nƣớc, Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty… 

-Bộ phận Tài chính: Thực hiện các công tác văn phòng nhƣ: tiếp nhận và 

xử lý các công việc nội bộ trong DN, tiếp khách, xử  lý các công văn khách hàng 

gửi tới, lƣu trữ, phát hành văn bản, con dấu có tính chất pháp lý và chịu trách 

nhiệm trƣớc ban giám đốc và pháp luật về tính pháp lý.…; giải quyết các vấn đề 

liên quan đến nhân sự. 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Phòng Kinh doanh PhòngHành chính  Phòng Kế toán 
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-Bộ phận Kinh doanh:  là bộ phận trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các 

hoạt động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của 

Doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về Doanh số, Thị phần,... Lập các kế hoạch 

Kinh doanh và triển khai thực hiện; thực hiện hoạt động bán hàng tới các Khách 

hàng nhằm mang lại doanh thu cho doanh nghiệp… 

2.1.5 Tổ chức công tác kế toán 

2.1.5.1 Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng Mại Lam Việt đang áp dụng chế 

độ kế toán ban hành theo quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC. 

-Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm 

-Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam 

-Phƣơng pháp tính thuế GTGT: Phƣơng pháp Khấu trừ 

-Phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ: Phƣơng pháp theo đƣờng thẳng 

-Phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho:  

+Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo trị giá gốc 

+Phƣơng pháp tính giá trị hàng hoá tồn kho cuối kỳ: Phƣơng pháp tính giá 

bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. 

+Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thƣờng xuyên 

+Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phƣơng pháp: Thẻ song song 

-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung 
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Sơ đồ 2.2: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật ký chung tại 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Lam Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

   Ghi hàng ngày 

    Ghi định kỳ cuối tháng 

    Đối chiếu, kiểm tra 

-Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp, đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh đƣợc 

ghi vào các sổ chi tiết liên quan. 

-Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân 

đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ 

Cái và bảng tổng hợp chi tiết (đƣợc lập từ các sổ chi tiết) đƣợc dùng để lập các 

Báo cáo tài chính. 

-Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng 

cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có 

trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ. 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật kí chung 
Sổ kế toán chi tiết TK 

Sổ cái  Bảng tổng hợp chi tiết 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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+Hệ thống chứng từ, tài khoản, báo cáo tài chính: Công ty vận dụng theo 

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. 

2.1.5.2 Tổ chức bộ máy kế toán 

Bộ phận Kế toán-Hành chính 

 

 

 

 

 

 

-Kế toán trƣởng: xây dựng, tổ chức, quản lí hệ thống bộ máy kế toán. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc liên quan đến kế toán trong công 

ty. 

-Kế toán bán hàng: Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán 

hàng hoá và hoá đơn cung cấp dịch vụ. Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng bán 

ra.Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra. Theo dõi các khoản phải thu, tình hình 

thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng… 

-Kế toán kho: Theo dõi tình hình biến động hàng hoá trong kho, ghi chép, 

lập các chứng từ về nhập xuất và kiểm kê định kỳ hàng hoá. 

-Kế toán thanh toán: tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục 

hạch toán vốn bằng tiền. Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra 

tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp 

theo quy định của Nhà nƣớc. Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền 

mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. 

2.2 Thực trạng kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ 

Thƣơng mại Lam Việt 

2.2.1 Đặc điểm về hàng hoá của Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại 

Lam Việt 

Hàng hoá kinh doanh tại Công ty là các loại sản phẩm về đồ uống. Các 

mặt hàng chủ yếu là: 

Kế toán trƣởng 

Kế toán thanh toán Kế toán kho Kế toán bán hàng 
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+Bia, rƣợu,… 

+Nƣớc giải khát: coca cola, pepsi,… 

+Thuốc lá các loại 

+… 

Là một doanh nghiệp kinh doanh, Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ 

Thƣơng mại Lam Việt hiểu rất rõ tầm quan trọng trong công tác quản lý các loại 

hàng hoá ở tất cả các khâu: thu mua, dự trữ, bảo quản và tiêu thụ nhằm đảm bảo 

cho hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao: 

-Trong khâu thu mua hàng hoá: Công ty đã theo dõi chặt chẽ về khối 

lƣợng, quy cách, chủng loại, giá mua, chi phí thu mua và thực hiện kế hoạch 

theo đúng tiến độ, thời gian phù hợp với kế hoạch tiêu thụ kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

-Trong khâu tiêu thụ hàng hoá: kế toán thực hiện công việc ghi chép phản 

ánh tình hình xuất bán hàng hoá. 

2.2.2 Tổ chức kế toán chi tiết hàng hoá tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ 

Thương mại Lam Việt 

2.2.2.1 Thủ tục nhập-xuất hàng hoá 

Nhập hàng hoá: 

-Trƣớc hết, căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, lƣợng hàng hoá dự 

trữ trong kho và đơn đặt hàng của các khách hàng, phòng kinh doanh sẽ lập kế 

hoạch mua hàng hoá. Khi đã tham khảo bằng báo giá hợp lý, phòng kinh doanh 

trình kế hoạch mua hàng để giám đốc ký xét duyệt. Sau khi thông qua quyết 

định mua hàng, Giám đốc trực tiếp ký kết hợp đồng mua hàng. 

-Hàng hoá mua về phải có hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan 

-Căn cứ vào số liệu thực tế và hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho hàng hoá 

đƣợc lập thành 3 liên: 

Liên 1: Lƣu tại cuống 

Liên 2:  Phòng kế toán làm căn cứ ghi sổ 

Liên 3: Chuyển cho Thủ kho để vào thẻ kho 

-Trong trƣờng hợp hàng hoá không đúng quy cách phẩm chất thì phải 

thông báo ngay cho phòng kinh doanh cùng bộ phận kế toán lập biên bản xử lý 

(Có xác nhận của ngƣời giao hàng). Thông thƣờng bên bán giao ngay tại kho 
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nên sau khi kiểm tra chỉ nhập kho số hàng hoá đúng phẩm cấp đã ký kết lúc 

mua, số còn lại không đủ tiêu chuẩn thì trả lại cho ngƣời bán. 

Giá thực tế hàng hoá nhập kho đƣợc tính nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:  

-Giá mua ghi trên hóa đơn là giá chƣa có VAT 

-Chi phí thu mua là những chi phí phát sinh trong quá trình mua bao gồm: 

vận chuyển, xếp dỡ, hao hụt tự nhiên,.. 

-Các khoản thuế không đƣợc hoàn lại thƣờng là thuế nhập khẩu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu. 

-Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng mua đƣợc hƣởng là những khoản 

đƣợc giảm giá từ khi mua hàng phát sinh sau khi đã phát hành hóa đơn. 

Xuất hàng hóa 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt chủ yếu xuất kho 

để phục vụ hoạt động kinh doanh thƣơng mại. Hàng hóa sau khi đƣợc kiểm tra 

theo đúng quy định sẽ bắt đầu tiến hành làm thủ tục xuất kho. 

-Khách hàng đến mua hàng, phòng kinh doanh nhận đơn hàng và chuyển 

cho kế toán kho. Kế toán kho kiểm tra xem hàng hóa có đủ không và tiến hành 

lập phiếu xuất kho cho khách hàng. 

Phiếu xuất kho đƣợc lập thành 3 liên: 

Liên 1: Lƣu tại cuống 

Liên 2: Phòng kế toán dùng ghi sổ 

Liên 3: Chuyển cho thủ kho để ghi Thẻ kho 

-Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho để xuất kho hàng hóa. Kế toán căn cứ 

phiếu xuất kho để lập hóa đơn GTGT (Giám đốc ký duyệt) và biên bán giao 

nhận hàng hóa. 

-Nhân viên giao nhận hàng hóa nhận hàng và chứng từ gồm: Hóa đơn 

GTGT và biên bản giao nhận hàng hóa giao cho ngƣời mua. (Công ty vận 

chuyển hay khách hàng tự vận chuyển). 

+ 

Giá 

thực tế 

hàng 

hoá 

nhập 

kho 

 

= + 

Giá mua 

ghi trên 

hóa đơn 

của ngƣời 

bán 

Chi phí 

thu 

mua 

thực tế 

- 

Các khoản 

giảm giá 

hàng mua, 

chiết khấu 

thƣơng mại 

Các khoản 

thuế không 

đƣợc hoàn 

lại 
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2.2.2.2 Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương 

mại Lam Việt 

Hàng hóa trong công ty có nhiều chủng loại khác nhau, vì vậy hạch toán 

hàng tồn kho phải đảm bảo theo dõi đƣợc tình hình biến động của hàng hóa. 

Hạch toán chi tiết đƣợc tiến hành song song với hạch toán tổng hợp nhằm quản 

lý chặt chẽ hơn tình hình biến động tài sản của doanh nghiệp. 

Kế toán thực hiện hình thức hạch toán chi tiết hàng tồn khi phù hợp với 

hoạt động kinh doan của công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt, 

đó là hình thức “Thẻ song song”. 

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán theo phương pháp thẻ song song tại Công ty 

TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Lam Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

       Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

   Đối chiếu, kiểm tra cuối tháng 

Do đó việc hạch toán chi tiết kế toán hàng tồn kho đƣợc tiến hành đồng 

thời tại 2 bộ phận: Kế toán và kho 

-Tại kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập - xuất tồn 

hàng hoá về mặt số lƣợng. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào thẻ kho.Thẻ đƣợc 

Thẻ kho 

Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho 

Sổ kế toán tổng hợp 

Bảng tổng hợp nhập-xuất-

Sổ kế toán chi tiết 
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mở cho từng tên loại hàng hoá. Cuối tháng thủ kho phải tiến hành tổng cộng số 

nhập, xuất, tính ra số tồn kho về mặt lƣợng theo từng loại hàng hoá. 

 

 

 

-Tại phòng kế toán: Kế toán hàng hoá sử dụng thẻ hay sổ chi tiết hàng 

hoá. Sổ chi tiết hàng hoá kết cấu nhƣ thẻ kho nhƣng thêm cột đơn giá và phản 

ánh riêng theo số lƣợng, giá trị và cũng đƣợc phản ánh theo từng loại hàng hoá. 

Hàng ngày khi nhận đƣợc chứng từ nhập - xuất hàng hoá ở kho, kế toán kiểm tra 

và hoàn chỉnh chứng từ rồi ghi vào sổ (thẻ) chi tiết. Định kỳ phải kiểm tra số 

liệu trên thẻ kho và sổ chi tiết. Cuối tháng tính ra số tồn kho và đối chiếu số liệu 

giữa sổ chi tiết hàng hoá ở phòng kế toán và thẻ kho của thủ kho. 

Ví dụ 1: Ngày 10/12/2016, Công ty mua 20 thùng Bia Heineken lon 

330ml với giá mua chƣa thuế VAT 10% là 7.660.000 đồng, đơn giá hàng nhập 

kho là 766.000 đồngcủa Công ty TNHH Thƣơng mại Hiền Trang, theo hóa đơn 

GTGT số 0000614. Sau khi kiểm kê nhận hàng đủ và nhập kho theo Biên bản 

giao nhận, kế toán lập Phiếu nhập kho số 125. Công ty chƣa thanh toán. 

-Kế toán định khoản: 

Nợ TK156: 7.660.000 

Nợ TK133: 766.000 

Có TK111: 8.426.000 

-Từ hóa đơn GTGT số 0000614, phiếu nhập kho số 125 và biên bản giao 

nhận, thủ kho tiến hành ghi vào thẻ kho Bia Heineken lon 330ml (Biểu số 2.6), 

kế toán ghi vào sổ chi tiết hàng hóa (Biểu số 2.7) 

- Cuối kỳ lập bảng nhập-xuất-tồn và đối chiếu số liệu ở bảng nhập-xuất-

tồn với sổ cái TK 156, thủ kho sẽ đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ chi 

tiết. 

Ví dụ 2:Ngày 15/12/2016, công ty xuất bán 5 thùng bia Heineken lon 

330ml cho Đơn vị Mobifone tỉnh Tuyên Quang . Theo hóa đơn số 0000986 với 

giá xuất kho là 382.727 đồng, chƣa thu tiền. 

Cách xác định đơn giá Bia Heneiken lon 330ml xuất kho như sau: 

Số lƣợng 

tồn cuối 

kỳ  

= 

 

+ Số lƣợng tồn 

đầu kỳ 

Số lƣợng nhập 

trong kỳ 
- Số lƣợng xuất 

kho trong kỳ 
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Trị giá Bia Heineken lon tồn đầu kỳ là 760.000 đồng. Trong đó, số lƣợng 

hàng tồn là 2 thùng, đơn giá hàng tồn là 380.000 đồng/thùng. 

Ngày 10/12/2016, Công ty mua Bia Heineken lon nhập kho số lƣợng 20 

thùng, đơn giá nhập kho là 383.000đ/thùng, tổng trị giá hàng nhập kho là 

7.660.000 đồng. 

Ngày 15/12/2016 xuất bán 5 thùngBia Heineken lon 330ml 

Vậy đơn giá Bia Heineken lon xuất kho ngày 15/12/2016 đƣợc tính nhƣ 

sau: 

 

 

 

 

 

Trị giá 5 thùngBia xuất kho ngày 15/12/2016 là 1.913.635 đồng 

-Từ phiếu xuất kho bán hàng cho khách hàng thủ kho tiến hành ghi vào 

thẻ kho Bia Heineken lon 330 ml (Biểu số 2.6), kế toán ghi vào sổ chi tiết hàng 

hóa (Biểu số 2.7) 

-Cuối kỳ đối chiếu số liệu ở bảng nhập-xuất-tồn với sổ cái TK156, thủ 

kho sẽ đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ chi tiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2      +     20 

2x380.000 + 20x383.000 
Đơn giá xuất 

Bia Heineken 

lon 330ml 

= = 382.727 
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Biểu số 2.1: Hoá Đơn GTGT số 0000614 

 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên2: Giao cho khách hàng 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HIỀN TRANG 

Mã số thuế: 0200683586 

Địa chỉ: Số 380 Lê Thánh Tông, phƣờng Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

Số tài khoản: 02001018006585 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Hải Phòng 

Điện thoại: 0313.826426 

Họ tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Văn Ca 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng Mại Lam Việt 

Mã số thuế: 0201021176 

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

Số tài khoản: 71522559 tại Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: chuyển khoản 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Bia Heineken lon 330ml Thùng 20 383.000 7.660.000 

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                            7.660.000  

         Thuế suất GTGT: 10   %  ,                        Tiền thuế GTGT:                   766.000 

   

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                  8.426.000 

Số tiền viết bằng chữ:  Tám triệu bốn trăm hai mƣơi sáu nghìn đồng. 

   

 Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

Mẫu số:01GTKT3/001 

Ký hiệu:AA/16P 

Số:0000614 
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Biểu số 2.2: Biên bản giao nhận hàng hóa 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

 

Chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên nhận hàng): Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại 

Lam Việt 

-Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng  

-Điện thoại: 0313.721899 

-Đại diện: Ông Nguyễn Văn Ca: -Chức vụ: Nhân viên phòng kinh doanh 

Bên B (Bên giao hàng): Công ty TNHH Thƣơng Mại Hiền Trang 

-Địa chỉ: Số 380 Lê Thánh Tông, phƣờng Đông Hải, Thành phố Hải Phòng  

-Điện thoại: 0313.826426 

-Đại diện: Ông Đỗ Văn Đức –Chức vụ: Nhân viên phòng kinh doanh 

-Hai bên cùng nhau thống nhất số lƣợng hàng hóa bàn giao nhƣ sau: 

STT Tên quy cách vật 

liệu 

Mã 

số 

ĐVT Số 

lƣợng 

Đúng quy 

cách 

Không 

đúng quy 

cách 

1 Bia Heineken lon 

330ml 

 Thùng 20 x  

       

-Kèm theo chứng từ: Hóa đơn GTGT 

-Biên bản kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Hai bên đều thống nhất ký tên. 

-Biên bản đƣợc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm chứng từ thanh 

toán. 

Đại diện bên A                                                                  Đại diện bên B 
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Biểu số 2.3: Phiếu nhập kho 

 

Họ và tên ngƣời giao hàng: Đỗ Văn Đức 

Theo HĐ GTGT số0000614 Ngày 10/12/2016 của Công ty TNHH Thƣơng mại 

Hiền Trang 

Nhập tại kho: Kho công ty         Địa điểm: ………………. 

STT Tên vật tƣ 
Mã  

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực  

nhập 

1 Bia 

Heineken lon 

330ml 

 

thùng 20 20 383.000 7.660.000 

  Cộng x x x x x 7.660.000 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bảy triệu sáu trăm sáu mƣơi sáu nghìn đồng. 

(Chƣa bao gồm VAT 10%) 

- Số chứng từ gốc kèm theo: 02 

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

  

Ngƣời giao hàng 

(Ký, họ tên) 

  

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

  

 

 

CT TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, 

Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

 

Mẫu số: 01 – VT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

  

 

PHIẾU NHẬP KHO 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

                 Số: 125 

 

 

Nợ TK156 

Có TK331 
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Biểu số 2.4: Hóa đơn GTGT 

 

 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên3: Nội bộ 

Ngày 15 tháng 12 năm 2016 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LAM VIỆT 

Mã số thuế: 0201021176 

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

Số tài khoản: 71522559 tại Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng 

Điện thoại: 0313.721899 

Họ tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Bá Thắng 

Tên đơn vị: Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 5-Chi nhánh Tổng công ty viễn thông M-Mobifone 

tỉnh Tuyên Quang 

Mã số thuế:0100686209-157 

Địa chỉ: Số 547 đƣờng Quang Trung, Tổ 25 Phƣờng Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh TQ 

Hình thức thanh toán: chuyển khoản 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Bia Heineken lon 330ml thùng 5 390.000 1.950.000 

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                    1.950.000 

                      Thuế suất GTGT: 10   %  ,                        Tiền thuế GTGT:    195.000  

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán:       2.145.000 

Số tiền viết bằng chữ:Hai triệu một trăm bốn mƣơi lăm nghìn đồng. 

   

 Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

    

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

Mẫu số:01GTKT3/001 

Ký hiệu:AA/16P 

Số:0000986 
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Biểu số 2.5: Phiếu xuất kho 

 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Văn Ca 

Địa chỉ: Phòng kinh doanh 

Lý do xuất kho: Bán hàng theo hóa đơn GTGT số 0000986 

Xuất tại kho: Kho công ty        Địa điểm: ………………. 

STT Tên vật tƣ 
Mã  

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực  

xuất 

1 Bia 

Heineken lon 

330ml 

 

thùng 5 5 382.727 1.913.635 

  Cộng x x x x x 1.913.635 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một triệu chín trăm mƣời ba nghìn, sáu trăm ba 

mƣơi lăm đồng 

- Số chứng từ gốc kèm theo: 02 

 

Ngày 15tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

  

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

  

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

  

 

 

 

 

CT TNHH DL DV TM LAM VIET                                                      

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, 

Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

 

Mẫu số: 02 – VT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

  

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 15 tháng 12 năm 2016 

                 Số: 268 

 

 Nợ TK632 

Có TK156 
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Biểu số 2.6: Thẻ kho 

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tƣ: Bia Heineken lon 330ml 

Đơn vị tính: Thùng 

Mã số: 

ST

T 

NTG

S 

SHCT 

Diễn giải 
Ngày 

N-X 

Số lƣợng Ký 

xác 

nhận 

của 

kế 

toán 

SH NT Nhập Xuất Tồn 

    Tồn đầu tháng 12    2  

1 

 
10/12 

PN 

125 
10/12 

Mua của Cty TNHH 

Hiền Trang 
10/12 20  22  

2 15/12 
PX 

268 
15/12 

Xuất bán cho 

Mobifone tỉnh Tuyên 

Quang 

15/12  5 17  

3 19/12 
PX 

275 
19/12 

Xuất bán cho Cty 

TNHH ACACY 
19/12  3 14  

4 28/12 
PX 

293 
28/12 

Xuất bán cho Cty CP 

cà phê Mê Trang 
28/12  6 8  

… … … … … … … … … … 

    Cộng cuối tháng 12  100 87 15  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

 

 

CT TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, 

Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

 

Mẫu số: S09 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

  

 

THẺ KHO 

Ngày lập thẻ: 01/01/2016 
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Biểu số 2.7: Sổ chi tiết vật liệu, dung cụ, sản phẩm hàng hoá 

CTY TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

   Số 381 Lê Hồng Phong-NQ-HP 

Mẫu số: S07-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 
Năm 2016 

Tài khoản: 156-Hàng hóa 

Tên,quy cách nguyên vật, vât liệu, công cụ,dụng cụ(sản phẩm,hàng hóa):Bia Heineken lon 330ml 

                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: thùng 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016              

Kế toán trƣởng                             Ngƣời lập biểu 

                                                                                                                                                                        (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên) 

NTGS 
Chứng từ ghi sổ 

Diễn giải TKĐƢ Đơn giá 
Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

   Tồn đầu tháng 12  380.000     2 760.000 

10/12 PN125 10/12 Mua của Cty TNHH Hiền Trang 331 383.000 20 7.660.000   22 8.420.000 

15/12 PX268 15/12 Xuất bán cho Mobifone tỉnh Tuyên Quang 632 382.727   5 1.913.635 17 6.506.365 

19/12 PX275 19/12 Xuất bán cho Cty ACACY 632 382.727   3 1.148.181 14 5.358.184 

28/12 PX293 28/12 Xuất bán cho Cty CP cà phê Mê Trang 632 382.727   6 2.296.362 8 3.016.822 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh   100 38.460.000 87 33.448.067   

   Tồn cuối kỳ  384.282     15 5.771.933 
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Ví dụ 3: Ngày 08/12/2016 Công ty mua 30 can Rƣợu sân đình táo mèo 5l 

của Công ty TNHH Hùng Hải.Theo hóa đơn GTGT số 0001590 với giá trị hàng 

mua chƣa VAT 10% là 6.690.000 đồng; đơn giá mua 223.000đ/can. Sau khi 

kiểm kê nhận hàng đủ và nhập kho theo Biên bản giao nhận, kế toán lập Phiếu 

nhập kho số 114. Công ty chƣa thanh toán. 

-Kế toán hạch toán: 

Nợ TK 156: 6.690.000 

Nợ TK 133: 669.000 

Có TK 112: 7.359.000 

-Từ hóa đơn GTGT số 0001590, phiếu nhập kho số 114 và biên bản giao 

nhận, thủ kho tiến hành ghi thẻ kho Rƣợu sân đình táo mèo 5l (Biểu số 2.13), kế 

toán ghi vào sổ chi tiết hàng hóa (Biểu số 2.14) 

-Cuối kỳ lập bảng nhập-xuất-tồn và đối chiếu số liệu hàng nhập xuất tồn 

với sổ Cái TK156, thủ kho sẽ đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ chi tiết. 

Ví dụ 4: Ngày 13/12/2016 Công ty xuất bán 8 can Rƣợu sân đình táo mèo 

5l cho công ty Proconco Hải Phòng với trị giá xuất kho là 1.782.288 đồng, 

khách hàng chƣa thanh toán. 

Cách xác định đơn giá Rượu xuất kho như sau: 

Trị giá Rƣợu sân đình táo mèo 5l tồn đầu kỳ là1.107.500 đồng. Trong đó, 

số lƣợng hàng tồn là 5 can với đơn giá tồn là 221.500 đ/can. 

Ngày 08/12/2016, Công ty mua 30 can, đơn giá nhập kho là 

223.000đ/can, tổng trị giá nhập kho là 6.690.000 

Vậy đơn giá Rƣợu sân đình táo mèo 5l xuất kho ngày 13/12/2016 đƣợc 

tính nhƣ sau: 

 

 

 

5 + 30 

5x221.500 + 30x223.000 
Đơn giá xuất 

Rƣợu sân đình 

táo mèo 5l 
= = 222.786 

.786 
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Trị giá lô hàng xuất kho = 222.786 x 8 = 1.782.288 đồng 

-Từ phiếu xuất kho bán hàng cho khách hàng thủ kho tiến hành ghi vào 

thẻ kho Rƣợu sân đình táo mèo 5l (Biểu số 2.13), kế toán ghi vào sổ chi tiết 

hàng hóa (Biểu số 2.14) 

-Cuối kỳ đối chiếu số liệu ở bảng nhập-xuất-tồn với sổ Cái TK156, thủ 

kho sẽ đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ chi tiết. 
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Biểu số 2.8: Hóa đơn GTGT 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên2: Giao cho khách hàng 

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI 

Mã số thuế: 0200361589 

Địa chỉ: 532 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Dƣơng, Huyện An Dƣơng, Hải Phòng 

Số tài khoản: 109.21202888.01.8 tại Techcombank CN Hải Phòng 

Fax: 0313.571 357 

Điện thoại: 0313.570 212 

Họ tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Văn Ca 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng Mại Lam Việt 

Mã số thuế: 0201021176 

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

Số tài khoản: 71522559 Tại Ngân hàngÁ Châu CN Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Rƣợu sân đình táo mèo 5l  can 30 223.000 6.690.000 

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                                    6.690.000  

         Thuế suất GTGT: 10   %  ,                        Tiền thuế GTGT:                   669.000  

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán               7.359.000 

Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu, ba trăm năm mƣơi chín nghìn đồng. 

   

 Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

Mẫu số:01GTKT3/002 

Ký hiệu:AA/16P 

Số:0001590 
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Biểu số 2.9: Biên bản giao nhận hàng hóa 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 

 

Chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên nhận hàng): Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại 

Lam Việt 

-Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng  

-Điện thoại: 

-Đại diện: Ông Nguyễn Văn Ca: -Chức vụ: Nhân viên phòng kinh doanh 

Bên B (Bên giao hàng): Công ty TNHH Hùng Hải 

-Địa chỉ: 532 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Dƣơng, Huyện An Dƣơng, Hải 

Phòng 

-Điện thoại: 0313.570 212 

-Đại diện: Bà Vũ Thị Ngân –Chức vụ: Nhân viên phòng kinh doanh 

-Hai bên cùng nhau thống nhất số lƣợng hàng hóa bàn giao nhƣ sau: 

STT Tên quy cách vật 

liệu 

Mã 

số 

ĐVT Số 

lƣợng 

Đúng quy 

cách 

Không đúng 

quy cách 

1 Rƣợu sân đình táo 

mèo 5l 

 can
 

30 x  

       

-Kèm theo chứng từ: Hóa đơn GTGT 

-Biên bản kết thúc vào hồi 15h cùng ngày. Hai bên đều thống nhất ký tên. 

-Biên bản đƣợc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm chứng từ thanh 

toán. 

   Đại diện bên A                                                                  Đại diện bên B 
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Biểu số 2.10: Phiếu nhập kho 

 

Họ và tên ngƣời giao hàng: Vũ Thị Ngân 

TheoHĐ GTGT số 0001590 Ngày 08/12/2016 của Công ty TNHH Hùng Hải 

Nhập tại kho: Kho công ty     Địa điểm: ………………. 

STT Tên vật tƣ 
Mã  

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực  

nhập 

1 Rƣợu sân 

đình táo mèo 

5l 

 

Can 30 30 223.000 6.690.000 

  Cộng x x x x x 6.690.000 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu triệu sáu trăm chín mƣơi nghìn đồng. (Chƣa 

bao gồm VAT 10%) 

- Số chứng từ gốc kèm theo: 02 

 

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

  

Ngƣời giao hàng 

(Ký, họ tên) 

  

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

  

 

 

 

 

CT TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, 

Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

 

Mẫu số: 01 – VT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

  

 

PHIẾU NHẬP KHO 

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 

                 Số: 114 

 

 
Nợ TK156 

Có TK331 
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Biểu số 2.11: Hóa đơn GTGT 

 

 

 

HÓA ĐƠN GÍA TRỊ GIA TĂNG 

Liên3: Nội bộ 

Ngày 13 tháng 12 năm 2016 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LAM VIỆT 

Mã số thuế: 0201021176 

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

Số tài khoản: 71522559 tại Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng 

Điện thoại: 0313.721899 

Họ tên ngƣời mua hàng: Vũ Thị Ngọc 

Tên đơn vị: Công ty Proconco Hải Phòng 

Mã số thuế:3600234534-008 

Địa chỉ: Lô CN2 1A KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

Số tài khoản: 003.100.0060061 tạiVietcombank Hải phòng 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Rƣợu sân đình táo mèo 5l can 8 230.000 1.840.000 

      

      

                                                    Cộng tiền hàng:                                    1.840.000 

                      Thuế suất GTGT: 10   %  ,                        Tiền thuế GTGT:    184.000   

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán:       2.024.000 

Số tiền viết bằng chữ:Hai triệu không trăm hai mƣơi tƣ nghìn đồng. 

   

 Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

    

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 

Mẫu số:01GTKT3/001 

Ký hiệu:AA/16P 

Số:0000948 
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Biểu số 2.12: Phiếu xuất kho 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Văn Ca  

Địa chỉ: Phòng Kinh doanh 

Lý do xuất kho: Bán hàng theo hóa đơn GTGT số 0000948 

Xuất tại kho: Kho công ty       Địa điểm: ………………. 

STT Tên vật tƣ 
Mã  

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực  

xuất 

1 Rƣợu sân 

đình táo mèo 

5l 

 

can  8 222.786 1.782.288 

  Cộng x x x x x 1.782.288 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một triệu bảy trăm tám mƣơi hai nghìn, hai trăm 

tám tám đồng. 

- Số chứng từ gốc kèm theo: 02 

 

Ngày 13 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

  

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

  

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

  

 

  

 

CT TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, 

Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

 

Mẫu số: 02 – VT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

  

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 13 tháng 12 năm 2016 

                 Số: 261 

 

 
Nợ TK632 

Có TK156 
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Biểu số 2.13: Thẻ kho 

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tƣ: Rƣợusân đình táo mèo 5l 

Đơn vị tính: can 

Mã số: 

ST

T 

NTG

S 

SHCT 

Diễn giải 
Ngày 

N-X 

Số lƣợng Ký 

xác 

nhận 

của 

kế 

toán 

SH NT Nhập Xuất Tồn 

    Tồn đầu tháng 12    5  

1 

 
08/12 

PN 

114 
08/12 

Mua của Cty TNHH 

Hùng Hải 
08/12 30  34  

2 13/12 
PX 

261 
15/12 

Xuất bán cho Cty 

Proconco Hải Phong 
13/12  8 27  

3 16/12 
PX 

273 
16/12 

Xuất bán cho Cty CP 

cung ứng và kỹ thuật 

Hàng Hải 

16/12  5 22  

4 19/12 
PX 

288 
19/12 

Xuất bán cho Cty 

TNHH Hƣng Long 
19/12  10 12  

… … … … … … … … … … 

    Cộng cuối tháng 12  80 65 20  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

 

 

CT TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

Địa chỉ: Số 381 lô 22 đƣờng Lê Hồng Phong, 

Phƣờng Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

 

Mẫu số: S09 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

  

 

THẺ KHO 

Ngày lập thẻ: 01/01/2016 
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Biểu số 2.14: Sổ chi tiết vật liệu, dung cụ, sản phẩm hàng hoá 

CTY TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

   Số 381 Lê Hồng Phong-NQ-HP 

Mẫu số: S07-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 
Năm 2016 

Tài khoản: 156-Hàng hóa 

Tên,quy cách nguyên vật, vât liệu, công cụ,dụng cụ(sản phẩm,hàng hóa):Rƣợu sân đình táo mèo 5l 

                Đơn vị tính:can 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016              

Kế toán trƣởng                             Ngƣời lập biểu 

                                                     (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)

NTGS 
Chứng từ ghi sổ 

Diễn giải TKĐƢ Đơn giá 
Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

   Tồn đầu tháng 12  221.500     5 1.107.500 

08/12 PN114 08/12 Mua của Cty TNHH Hùng Hải 331 223.000 30 6.690.000   35 7.797.500 

13/12 PX261 13/12 Xuất bán cho Cty Proconco HP 632 222.786   8 1.782.288 27 6.015.212 

16/12 PX273 16/12 Xuất bán cho Cty CP cung ứng và kỹ thuật Hàng Hải 632 222.786   5 1.113.930 22 4.901.282 

19/12 PX288 19/12 Xuất bán cho Cty TNHH Hƣng Long 632 222.786   10 2.227.860 12 2.673.422 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh   80 17.940.000 65 14.556.060   

   Tồn cuối kỳ  224.572     20 4.491.440 
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Biểu số 2.15: Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn kho hàng hóa 

CTY TNHH DL DV TM LAM VIET 

Số 381 Lê Hồng Phong-NQ-HP 

Mẫu số: S08-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP NHẬP-XUẤT-TỒN KHO HÀNG HÓA 

Tháng 12/2016 

ST

T 
Tên vật liệu 

Đơn vị 

tính 

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

SL TT SL TT SL TT SL TT 

1 
Bia Heineken lon 

330ml 
Thùng 2 760.000 100 38.460.000 87 33.448.067 15 5.771.933 

2 
Rƣợu sân đình táo 

mèo 5l 
Can 5 1.107.500 80 17.940.000 65 14.556.060 20 4.491.440 

3 Coca cola lon 330ml  Thùng 280 52.500.000   110 20.625.000 170 31.875.000 

4 
Rƣợu Vodka HN 

750ml 
Chai 750 69.431.250 500 46.500.000 865 80.224.425 

385 
35.706.825 

… … … … … … … … … … … 

 Cộng   983.006.800  1.440.007.298  1.439.314.280  983.699.818 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016              

Kế toán trƣởng                    Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên)                      (Ký, họ tên) 
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2.2.2 Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương 

mại Lam Việt. 

2.2.2.1 Chứng từ sử dụng: 

-Hợp đồng mua hàng 

-Phiếu nhập kho (Mẫu 01-VT) 

-Phiếu xuất kho (Mẫu 02-VT) 

-Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo của ngân hàng,… 

-Và các chứng từ khác liên quan 

2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán hàng tồn kho công ty sử dụng tài khoản: 

-TK156: Hàng hóa  

-Các tài khoản khác có liên quan: 

+TK111: Tiền mặt 

+TK112: Tiền gửi ngân hàng 

+TK331: Phải trả ngƣời bán và đƣợc mở chi tiết cho từng ngƣời bán 

+TK133: Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

+TK632: Giá vốn hàng bán 

2.2.2.3 Quy trình hạch toán 

 

Sơ đồ 2.5 Trình tự hạch toán kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty TNHH 

Du lịch Dịch vụ Thương mại Lam Việt 

 

 

  

Phiếu nhập, Phiếu xuất,… 

Sổ cái TK 156 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ chi tiết VL,DC,SP,HH 

Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn 

Bảng cân đối số phát sinh 

Sổ nhật kýchung 
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Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

   Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

       Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

-Hàng ngày, căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho kế toán phản ánh 

các nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung. Từ số liệu Nhật ký chung, kế toán ghi sổ 

cái TK156,133,331,… 

-Đồng thời, từ chứng từ gốc, kế toán phản ánh nghiệp vụ vào sổ chi tiết 

hàng hóa. 

-Cuối kỳ, kế toán tổng hợp các số liệu từ sổ cái để lập Bảng cân đối tài 

khoản, đồng thời cũng từ sổ chi tiết các tài khoản, kế toán lập bảng tổng hợp chi 

tiết. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng với số liệu ghi trên sổ cái và Bảng 

tổng hợp chi tiết đƣợc dùng để lập Báo cáo tài chính. 

2.2.2.4 Ví dụ minh họa 

Minh họa tiếp phần ghi sổ kế toán tổng hợp của các ví dụ trên: 

Tiếp ví dụ 1:Ngày 10/12/2016, Công ty mua 20 thùng Bia Heineken lon 

330ml với giá mua chƣa thuế VAT 10% là 7.660.000 đồng, đơn giá hàng nhập 

kho là 766.000 đồng của Công ty TNHH Thƣơng mại Hiền Trang, theo hóa đơn 

GTGT số 0000614. Sau khi kiểm kê nhận hàng đủ và nhập kho theo Biên bản 

giao nhận, kế toán lập Phiếu nhập kho số 125. Công ty chƣa thanh toán. 

-Kế toán định khoản: 

Nợ TK156: 7.660.000 

Nợ TK133: 766.000 

Có TK331: 8.426.000 

-Từ hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký 

chung (Biểu số 2.16), từ sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ Cái TK156 (Biểu 

số 2.17), TK133, TK331. 

Tiếp ví dụ 2: Ngày 15/12/2016, công ty xuất bán 5 thùng bia Heineken 

lon 330ml cho Đơn vị Mobifone tỉnh Tuyên Quang . Theo hóa đơn số 0000986 

với đơn giá xuất kho là 382.727 đồng, chƣa thu tiền. 
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-Từ phiếu xuất kho và các chứng từ có liên quan kế toán ghi chép nghiệp 

vụ phát sinh phản ánh giá vốn vào sổ sách theo định khoản sau: 

a) Nợ TK632: 1.913.635 

Có TK156: 1.913.635 

b) Nợ TK131:2.145.000 

  Có TK511: 1.950.000 

  Có TK3331: 195.000 

-Từ các chứng từ trên kế toán tiến hành ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu 

số 2.16), từ sổ Nhật ký chung kế toán vào Sổ cái TK156 (Biểu số 2.17). 

Tiếp ví dụ 3: Ngày 08/12/2016 Công ty mua 30 can Rƣợu sân đình táo 

mèo 5l của Công ty TNHH Hùng Hải. Theo hóa đơn GTGT số 0001590 với giá 

trị hàng mua chƣa VAT 10% là 6.690.000 đồng; đơn giá mua 223.000đ/can. Sau 

khi kiểm kê nhận hàng đủ và nhập kho theo Biên bản giao nhận, kế toán lập 

Phiếu nhập kho số 114. Công ty chƣa thanh toán. 

-Kế toán hạch toán: 

Nợ TK 156: 6.690.000 

Nợ TK 133: 669.000 

Có TK 331:  7.359.000 

-Từ các chứng từ kế toán trên, kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung 

(Biểu số 2.16), từ Sổ nhật ký chung kế toán vào sổ cái TK156(Biểu số 2.17). 

Tiếp ví dụ 4: Ngày 13/12/2016 Công ty xuất bán 8 can Rƣợu sân đình táo 

mèo 5l cho công ty Proconco Hải Phòng với trị giá xuất kho là 1.782.288 đồng, 

khách hàng chƣa thanh toán. 

-Từ phiếu xuất kho và các chứng từ có liên quan, kế toán ghi chép nghiệp 

vụ phát sinh phản ánh giá vốn vào sổ sách theo định khoản sau: 

a) Nợ TK632: 1.782.288 

Có TK156: 1.782.288 

b) Nợ TK131: 2.024.000 

Có TK511: 1.840.000 

Có TK3331: 184.000 

-Từ các chứng từ kế toán trên, kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung 

(Biểu số 2.16), từ Sổ nhật ký chung kế toán vào sổ cái TK156 (Biểu số 2.17). 
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Biếu số 2.16:  Sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2016 

Đơn vị tinh: Đồng 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

CTY TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       Mẫu số S03a - DNN 

   Số 381 Lê Hồng Phong-NQ-HP (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 
NTG

S 

Chứng từ 
 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … … 

08/12 

HĐ0001

590 

PN114 

08/1

2 

Mua Rƣợu sân đình táo 

mèo 5l của Cty TNHH 

Hùng Hải nhập kho, 

chƣa thanh toán 

156 

1331 

331 

6.690.000 

669.000 

 

 

7.359.000 

… … … … … … … 

10/12 

HĐ0000

614 

PN125 

10/1

2 

Mua Bia Heneiken lon 

của Cty TNHH Hiền 

Trang, chƣa thanh toán 

156 

1331 

331 

7.660.000 

766.000 

 

 

8.426.000 

… … … … … … … 

13/12 PX261 
13/1

2 

Giá vốn xuất Rƣợu sân 

đình táo mèo 5l cho Cty 

Proconco Hải Phòng 

632 

156 

 

1.782.288 

 

 

1.782.288 

13/12 

HĐ0000

948 

 

13/1

2 

Doanh thu bán hàng 

theo HĐ 0000948 

131 

511 

3331 

2.024.000 

 
1.840.000 

184.000 

… … … … … … … 

15/12 PX268 
15/1

2 

Giá vốn xuất bán Bia 

Heineken lon Mobifone 

tỉnh Tuyên Quang 

632 

156 

1.913.635 

 

 

1.913.635 

15/12 
HĐ0000

986 

15/1

2 

Doanh thu bán hàng 

theo HĐ000986 

131 

511 

3331 

2.145.000 
1.950.000 

195.000 

… … … … … … … 

   Cộng số phát sinh  26,769,036,962 26,769,036,962 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 2.17: Sổ cái TK 156 

CTY TNHH DL DV TM LAM VIET                                                                                       

   Số 381 Lê Hồng Phong-NQ-HP 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Hàng hoá 

Số hiệu tài khoản: 156 

Năm 2016 

                                                                                             Đơn vị tinh: Đồng 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệ

u 

TK

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng 12  983.006.800  

…. …. …. …. …. …. …. 

07/12 PN113 07/12 

Mua Nƣớc tinh 

khiếtđóng chai của Cty 

TNHH Phù Đổng nhập 

kho, thanh toan bằng 

tiền mặt 

111 4.500.000  

08/12 PN114 08/12 

Mua Rƣợu sân đình táo 

mèo 5l của Cty TNHH 

Hùng Hải nhập kho, 

chƣa thanh toán  

331 6.690.000  

…. …. …. …. …. …. …. 

10/12 PN125 10/12 

Mua Bia Heneiken lon 

của Cty TNHH Hiền 

Trang, chƣa thanh toán 

331 7.660.000  

…. …. …. …. …. …. …. 

13/12 PX261 13/12 

Giá vốn xuất Rƣợu sân 

đình táo mèo 5l cho Cty 

Proconco Hải Phòng 

632  1.782.288 

14/12 PN262 14/12 

Mua Coca cola chai 

2.25l của Cty TNHH 

Hiền Trang chƣa thanh 

toán.  

331 11.700.000  
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                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. …. …. …. …. …. …. 

15/12 PX268 15/12 

Giá vốn xuất bán Bia 

Heineken lon cho 

Mobifone tỉnh Tuyên 

Quang 

632  1.913.635 

15/12 PX269 15/12 

Xuất bán Coca cola chai 

2.25l cho Cty Cung ứng 

và dịch vụ kỹ thuật 

Hàng Hải 

632  2.630.900 

…. …. …. …. …. …. …. 

   Cộng phát sinh T12  1.440.007.298 1.439.314.280 

   Dƣ cuối năm  983.699.818  

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu) 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH 

VỤ THƢƠNG MẠI LAM VIỆT 

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hoá tại Công ty TNHH Du 

lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, công ty TNHH Du lịch Dịch 

vụ Thƣơng mại Lam Việt luôn đạt đƣợc những thành tích tốt, mặc dù phải trải 

qua nhiều giai đoạn khó khăn phức tạp về nhiều mặt, nhất là vào thời kỳ cơ chế 

thị trƣờng. Trong nền kinh tế thị trƣờng ngày nay, các doanh nghiệp chịu tác động 

không nhỏ đến từ những biến động của nền kinh tế. Vì vậy, một doanh nghiệp có 

thể tồn tại và phát triển đƣợc đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải có những 

chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn. Để phục vụ cho công tác quản lý, các nhà quản 

trị đƣa ra đƣợc những quyết định chính xác góp phần nâng cao hiệu quả kinh 

doanh. Để làm đƣơc điều đó việc tổ chức công tác kế toán góp một phần không 

nhỏ. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại 

Lam Việt em nhận thấy công tác kế toán nói chung, công tác kế toán hàng hóa 

nói riêng tại công ty có những ƣu điểm và nhƣợc điểm sau đây : 

3.1.1 Ưu điểm 

3.1.1.1 Tổ chức quản lý kinh doanh 

-Bộ máy quản lý của công ty khá gọn nhẹ, các phòng ban chịu sự giám sát 

của lãnh đạo, phân công công việctheo hƣớng chuyên môn hoá sẽ làm giảm áp 

lực cho ban lãnhđạo. 

-Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung. Mọi chứng từ sổ sách đề tập 

trung về phòng kế toán chịu sự kiểm tra trực tiếp từ kế toán trƣởng. Vì vậy số 

liệu đƣợc luân chuyển qua các chừng từ, sổ sách một cách chính xác, rõ ràng, 

đúng trình tự. 

-Nền kinh tế Việt Nam đang từng bƣớc tăng trƣởng nhanh và dần đi vào 

thời kỳ ổn định, tạo cơ hội to lớn để công ty mở rộng quy mô kinh doanh cũng 

nhƣ phạm vị hoạt động kinh doanh. Và hiện nay, nền kinh tế Việt Nam chính 

thức bƣớc vào cánh cửa hội nhập, đã tạo ra vị thế và động lực cho các doanh 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG                          KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

ĐINH THỊ HẢI YẾN - QT1702K 65 

 

nghiệp Việt Nam, tránh tình trạng phân biệt đối xử, và đƣợc hƣởng những ƣu 

đãi thƣơng mại. Mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho các doanh nghiệp. 

3.1.1.2 Tổ chức công tác kế toán 

-Tổ chức công tác kế toán đƣợc thực hiện tốt theo chế độ kế toán ban 

hành theo quyết định của bộ tài chính. 

-Nhìn chung, Công ty sử dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán phù 

hợp với chế độ kế toán và với đặcđiểm của công ty, đã phần nào đáp ứng đƣợc 

yêu cầu quản lý. 

-Phòng kế toán với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi. 

+Hệ thống tàikhoản: Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam 

Việt áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính. Công tác luôn cập nhật những thay 

đổi trong chế độ kế toán. 

+Hệ thống chứng từ: Chứng từ mà công ty sử dụng để hạch toán đều dùng 

đúng theo mẫu biểu mà Bộ tài chinh ban hành: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, 

nhập khẩu…  

+Hệ thống sổ sách: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, 

hình thức này tƣơng đối đơn giản, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thu nhận xử lý, 

tổng hợp và cung cấp thông tin phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện kỹ 

thuật tính toán cũng nhƣ yêu cầu quản lý của Công ty, giúp cho việc kiểm soát 

thông tin đảm bảo yêu cầu dễ kiểm tra. Nhƣ vậy hình thức Nhật ký chung đã đáp 

ứng đƣợc yêu cầu hạch toán kế toán và quản lý của Công ty. 

Tóm lại, Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt đã có tổ 

chức kế toán hàng tồn kho phù hợp với phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho hiện 

hành, tuân thủ các quy định của nhà nƣớc về hệ thống tài khoản, hệ thống sổ 

sách, chứng từ, đảm bảo sự thống nhất giúp nhà nƣớc có thể kiểm tra, giám sát 

hoạt động của doanh nghiệp. 

3.1.1.3 Tổ chức kế toán hàng hoá tồn kho. 

-Trong công tác theo dõi hàng hoá nhập-xuất-tồn trong kỳ kế toán luôn 

cập nhật phản ánh đầy đủ tình hình biến động tăng giảm hàng hoá lên hệ thống 

sổ sách của công ty. 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt đã xây dựng một 

quy trình nhập-xuất kho tƣơng đối hoàn thiện, chẳng hạn, đối với hoạt động 

nhập kho, dựa vào kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch dự trữ hàng tồn kho, 
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yêu cầu mua hàng phòng kinh doanh lập giấy đề nghị mua hàng (sau khi đƣợc 

phê duyệt)  lập đơn đặt hàng hoặc thoả thuận các hợp đồng mua hàng nhập 

kho hàng hoá. 

Về kế toán chi tiết hàng hoá: 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt hạch toán chi tiết 

hàng tồn kho theo phƣơng pháp ghi thẻ song song, đơn giản, dễ làm, dễ kiểm 

tra, đối chiếu, Công ty áp dụng phƣơng pháp thử song song là hoàn toàn phù 

hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Trong công tác hạch toán chi tiết 

hàng tồn kho tại công ty, giữa phòng kế toán và thủ kho luôn có sự phối hợp 

chặt chẽ, thủ kho theo dõi hàng hoá, quản lý chi tiết hàng hoá, kế toán theo dõi 

chi tiết hàng hoá thông qua sổ chi tiết hàng hoá. Cùng với đó, công ty luôn chú 

trọng đến công tác đối chiếu giữa sổ kế toán chi tiết với thẻ kho, đối chiếu các số 

liệu trên Bảng tồng hợp Nhập-Xuất-Tồn với số liệu kế toán tổng hợp để đảm bảo 

tính hợp lý, chính xác. 

Về kế toán tổng hợp hàng tồn kho: 

Tại công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt, kế toán hàng 

tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên nên bất cứ thời điểm nào cũng 

tính đƣợc trị giá nhập-xuất, tăng, giảm hiện có của hàng hoá. Nhƣ vậy công ty 

có điều kiện quản lý tốt hàng hoá và hạch toán chặt chẽ theo đúng quy định, tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán tại công ty. 

Về phương pháp tính giá hàng tồn kho: 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt tính trị giá hàng 

tồn kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập là phù hợp với 

đặc điểm kinh doanh của công ty. Việc áp dụng phƣơng pháp này giúp kế toán 

công ty vừa đảm bảo tính kịp thời của số liệu, vừa phản ánh đƣợc tình hình biến 

động của thị trƣờng. 

3.1.2 Nhược điểm 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc về công tác kế toán nói chung và kế 

toán hàng hoá nói riêng, tại công ty vẫn còn những tồn tại nhất định cần phải 

tiếp tục cải thiện. 

3.1.2.1 Về phương pháp ghi chép sổ sách kế toán 

Việc áp dụng công nghệ thông tin của công ty vẫn còn hạn chế. Với khối 

lƣợng công việc khá nhiều nhƣng công tác kế toán của công ty chủ yếu là thủ 
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công, công ty chƣa áp dụng kế toán máy để thuận lợi cho việc theo dõi các 

nghiệp vụ kinh tế nên cung cấp báo cáo số liệu có lúc còn hạn chế và thiếu tính 

kịp thời, làm ảnh hƣởng đến hiệu quả làm việc của công ty. 

3.1.2.2 Công tác xây dựng danh điểm hàng hoá 

Hiện nay, hàng hoá của công ty rấtđa dạng và phong phú nhƣng công ty 

chƣa có hệ thống mã hoá khoa học cho từng loại hàng hoá, do đó sẽ gây khó 

khăn cho công tác quản lý hàng hoá. Các loại hàng hoá mới chỉ đƣợc mã hoá 

bằng chữ cái theo ký hiệu viết tắt của chúng, vì vậy thiếu thống nhất, rất khó để 

phân loại. Do vậy, hàng hoá chƣa đạt đƣợc hiệu quả tối ƣu, khối lƣợng công 

việc nhiều, các loại hàng hoá chƣa đƣợc phân định rõ ràng. Đây là vấn đề ban 

lạnh đão công ty cần quan tâm, xem xét để có một hệ thống hàng hoá đƣợc mã 

hoá khoa học hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản, sử 

dụng và thuận tiện trong việc ứng dụng phần mềm kế toán sau này. 

3.1.2.3 Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 

Hiện nay, công ty có một số khách hàng nợ quá hạn nhƣng công ty vẫn 

chƣa trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Điều này có thể làm thất 

thoát tài chính của công ty, dẫn đến công ty không có nguồn vốn để xoay vòng, 

mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. 

3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn 

kho tại công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt 

3.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện 

Nền kinh tế thị trƣờng với những đổi mới thực sự trong cơ chế quản lý đã 

khẳng định vai trò, vị trí của thông tin kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán là 

công cụ hữu hiệu nhất để điều hành, quản lý, kiểm tra và tính toán hiệu quả các 

hoat động sản xuất của doanh nghiệp. 

Hoàn thiện giúp Công ty khắc phục những điểm yếu trong công tác kế 

toán hàng tồn kho, giúp ban lãnh đạo Công ty nắm chắc tình hình hoạt động 

kinh doanh để có kế hoạch tốt hơn; giúp cho phòng kế toán của Công ty làm 

việc hiệu quả hơn, khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi ngƣời; giúp cho công tác 

hàng tồn kho nắm bắt chính xác số lƣợng, giá trị hàng tồn kho: đảm bảo chất 

lƣợng và hàng kém chất lƣợng, hàng chậm tiêu thu…để kịp thời điều chỉnh. 

Do đó quá trình tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp phải đáp ứng 

những yêu cầu sau: 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG                          KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

ĐINH THỊ HẢI YẾN - QT1702K 68 

 

+Tôn trọng nguyên tắc, chế độ chuẩn mực kế toán mà Bộ tài chính ban 

hành. Đây là yêu cầu bắt buộc, là cơ sở, nền tảng cho việc quản lý, điều hành 

thống nhất hoạt đống sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. 

+Tổ chức kế toán nóichung và tổ chức kế toán hàng tồn kho nói riêng 

phải phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp về tổ chức sản xuất, kinh doanh và 

về công tác quản lý.  

+Công tác kế toán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, 

chính xác. Yêu cầu này có ý nghĩa vô cùng quan trong trong việc đƣa ra các 

quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp. 

+Hoàn thiện về hạch toán hàng hoá tồn kho trong mối quan hệ thống nhất 

với các phần hành kinh tế khác nhau, giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, 

kế toán tài chính và kế toán quản trị, kế toán hàng tồn kho cũng nhƣ các phần 

hành kế toán khác nhau chỉ là một biện pháp trong toàn bộ công tác kế toán. 

Giữa chúng có mối quan hệ mật thiết, khăng khít với nhau, không thể thiếu một 

bộ phận nào. 

Chỉ khi đảm bảo các yêu cầu trên thì kế toán hàng tồn kho mới thực hiện 

tốt vai trò của mình và trở thành công cụ quản lý hữu ích của doanh nghiệp. 

3.2.2 Nguyên tắc của việc hoàn thiện hạch toán hàng tồn kho 

Các thông tin kế toán là thông tin rất quan trọng và cần thiết cho công tác 

quản lý hiện nay, nhất là trong nền kinh tế thị trƣờngở nƣớc ta cần phải hoàn 

thiện để đáp ứng mọi nhu cầu cao trong quản lý. 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý về hàng tồn khi trong doanh nghiệp đƣợc tốt 

không phải là làm bất cứ thay đổi gì chỉ đề phù hợp với điều kiện doanh nghiệp 

mình mà cần phải dựa trên những nguyên tắc sau: 

-Hoàn thiện phải tuân thủ chế độ tài chính kế toán hiện hành, các văn bản 

pháp luật của Nhà nƣớc có liên quan, đồng thời tiến tới hoà nhập với các thông 

lệ chung và chuẩn mực kế toán quốc tế. Công ty có thể vận dụng chế độ linh 

hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty nhƣng vẫn phải 

tuân thủ theo nguyên tắc chung của chế độ kế toán Việt Nam. 

-Hoàn thiện kế toán là nhằm hƣớng tới làm tốt hơn vai trò cung cấp thông 

tin cho cấp quản trị trong doanh nghiệp và những ngƣời quan tâm biết đƣợc biết 

về tình hình tài chính của Công ty. 
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-Để đáp ứng đƣợc các yêu cầu hoàn thiện đƣa ra thì kế toán hàng tồn kho 

phải tiến hàng hoàn thiện trên các mặt theo phƣơng hƣớng sau: 

+Đầu tiên, hoàn thiện trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về thông tin phải nhanh 

chóng, kịp thời chính xác phục vụ cho ngƣời quản lý nắm bắt đƣợc tình hình sản 

xuất kinh doanh, từ đó có quyết định đúng đắn nhằm nâng cao sản xuất kinh 

doanh toàn doanh nghiệp vàđạt kết quả cao. 

+Phải củng cố và tăng cƣờng vai trò cung cấp thông tin tổng hợp về tình 

hình nhập-xuất-tồn kho của hàng hoá từ các sổ kế toán tổng hợp của công ty. 

+Phản ánh giá trị của hàng hoá một cách xác thực phù hợp hơn với giá 

của hàng hoá tại thời điểm sử dụng. 

+Phản ánh đúng nội dung kinh tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong kỳ, tạo điều kiện cung cấp chính xác trong hạch toán kế toán. 

+Hoàn thiện song phải dựa trên nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 

3.2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tồn kho tại 

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Lam Việt 

Từ những kiến thức tài chính kế toán đã đƣợc học tại trƣờng và qua thời 

gian thực tập tại công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt, em đã 

thấy đƣợc sự vận dụng giữa lý thuyết và thực tế công tác kế toán hàng hoá. 

Bên cạnh những mặt tích cực mà công tác kế toán hàng hoá đã đạt đƣợc 

trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn bộc lộ một 

số hạn chế, làm ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả của tổ chức kế toán. Xuất 

phát từ những hạn chế này, em xin đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

thêm tổ chức kế toán hàng hoá tại Công ty. 

3.2.3.1 Về công tác xây dựng danh điểm hàng hoá 

Sổ danh điểm hàng hoá là sổ danh mục tập hợp toàn bộ các loại hàng hoá 

đã và đang kinh doanh, đƣợc theo dõi cho từng loại, từng nhóm, quy cách hàng 

hoá một cách chặt chẽ, logic. Hệ thống các danh điểm hàng hoá có thế đƣợc xác 

định bằng nhiều cách khác nhau nhƣng phải đảm bảo đơn giản, đẽ nhớ, không 

trùng lặp. Mỗi loại, mỗi nhóm hàng hoá đƣợc quy định một mã riêng sắp xếp 

một cách trật tự, thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần thiết.Hiện nay công ty 

không có hệ thống mã hoá khoa học cho từng loại hàng hoá.Việc không lập sổ 

danh điểm hàng hoá sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý hàng hoá.Việc quản 
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lý hàng hoá có thể nhầm lẫn, thiếu thống nhất và rất khó để phân biệt các nhóm, 

loại hàng hoá. 

Xây dựng sổ danh điểm hàng hoá giúp cho việc quản lý từng loại hàng 

hoá sẽ trách đƣợc nhầm lẫn, thiếu xót và cũng giúp cho việc thống nhất giữa thủ 

kho và kế toán trong việc lập bảng kê, báo cáo nhập xuất tồn kho. Khi có sổ 

danh điểm, việc cập nhật số liệu vào máy tính và việc ghi hép của thủ kho sẽ 

giảm nhẹ, thuận tiện hơn và tránh đƣợc nhầm lẫn.Việc quản lý hàng hoá trong 

công ty sẽ đƣợc chặt chẽ, thống nhất và khoa học hơn. 

Lập danh điểm hàng hoá là qui định cho mỗi thứ hàng hoá một ký 

hiệu riêng (mã số) bằng hệ thống các chữ số (có thể kết hợp với các chữ cái) để 

thay thế tên gọi, qui cách, kích cỡ của chúng. Danh điểm hàng hoá phải đƣợc sử 

dụng thống nhất giữa các bộ phận quản lý liên quan trong doanh nghiệp, nhằm 

thống nhất trong quản lý đối với từng thứ hàng hoá. Mỗi doanh nghiệp có thể 

lập danh điểm hàng hoá theo cách riêng, song cần đảm bảo yêu cầu dễ ghi nhớ 

và hợp lý, tránh nhầm lẫn hay trùng lắp. Công ty cần xây dựng hệ thống mã hoá 

phân cấp, mã gồm nhiều trƣờng trong đó trƣờng tận cùng bên trái mang đặc 

trƣng chủ yếu nhất. Khi cần thiết ta kéo dài về bên phải. Ví dụ hàng hoá có bao 

nhiêu nhóm thì tên mỗi nhóm ta thêm 2 chữ số mã hoá về bên phải: 

 TK1561.01 Nhóm Bia 

-TK1561.01.01: Bia Heneiken lon 330 ml 

-TK1561.01.02: Bia Sài gòn chai xanh 330 ml 

… 

 TK1561.02 : Nhóm Nƣớc giải khát 

-TK1561.02.01: Nƣớc khoáng Lavie 500 ml 

-TK1561.02.02: Nƣớc khoáng Lavie 330 ml 

… 

 TK1561.03:Nhóm rƣợu 

-TK1561.03.01: Rƣợu Vodka Hà Nội 

-TK1561.03.02: Rƣợu sânđình táo mèo 5L 

… 

Sổ danh điểm hàng hóa có thể xây dựng theo mẫu sau (biểu 3.1): 
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Biểu 3.1: Sổ danh điểm hàng hóa 

SỔ DANH ĐIỂM HÀNG HOÁ 

Nhóm 

hàng 

Danh điểm hàng 

hoá 
Tên hàng hoá 

Đơn vị 

tính 

Ghi 

chú 

1561.01  Bia   

 TK1561.01.01 Bia Heneiken lon 330 ml Thùng  

 TK1561.01.02 
Bia Sài Gòn chai xanh 

330 ml 
két  

… … … …  

1561.02     

 TK1561.02.01 
Nƣớc khoáng Lavie 500 

ml 
Thùng  

 TK1561.02.02 
Nƣớc khoáng Lavie 330 

ml 
Thùng  

… … … …  

 

-Mở sổ danh điểm hàng hoá phải có sự kết hợp nghiên cứu của phòng kế 

toná, sau đó trình lên ban lãnh đạo của công ty để thống nhất quản lý và sử dụng 

trong toàn công ty. Cụ thể: 

-Hệ thống chứng từ liên quan đến danh điểm hàng hoá (phiếu nhập kho, 

phiếu xuất kho) phải bổ sung danh điểm của từng loại hàng hoá. 

-Hệ thống sổ sách kế toán nhƣ sổ chi tiết hàng hoá, thẻ kho, Bảng tổng 

hợp nhập xuất tồn cũng chi tiết theo từng danh điểm hàng hoá. 

-Khi công ty xây dựng đƣợc hệ thống danh điểm hàng hoá thì việc theo 

dõi, kiểm tra hàng hoá đƣợc dễ dàng hơn rất nhiều và nhƣ vậy ban lãnh đạo có 

thể đƣa ra hƣớng giải quyết kinh doanh của toàn doanh nghiệp. 

3.2.3.2 Hiện đại hoá công tác kế toán 

-Công tác vẫn còn áp dụng hình thức kế toán thủ công làm giảm tiến độ 

công việc. Vì vậy doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kế toán máy để việc hạch 

toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng nhƣ việc quản lý số liệu đƣợc thực 

hiện nhanh chóng, gọn nhẹ và hiệu quả hơn. 

-Trong thời đại hiện đại này, hầu hết các công ty đã áp dụng hình thức kế 

toán máy nên công ty cũng nên tiếp thu sự tiến bộ đó để giúp việc quản lý các 

nghiệp vụ kinh tế của bộ phận kế toán cũng nhƣ ban lãnh đạo của công ty dễ 
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dàng hơn. Để doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đƣợc hiệu quả thì công tác 

quản lýđóng vai trò khá quan trọng. 

-Trƣớc khi áp dụng phần mềm kế toán công ty cử nhân viên đi đào tạo để 

tiếp cận với phần mềm kế toán, có kiến thức về phần mềm kế toán để về áp dụng 

tại công ty. 

-Nếu công ty hoàn thiện đƣợc bộ máy kế toán và áp dụng phƣơng pháp kế 

toán máy thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn, việc cung cấp thông tin và số liệu sẽ 

đƣợc chỉnh xác và nhanh chóng hơn giúp quản ký đƣa ra phƣơng pháp lãnh đạo 

công ty tốt hơn cho công ty, để đạt đƣợc lợi nhuận cao hơn. 

Sau đây em xin đƣa ra một số phần mềm phổ biến hiện nay: 

 Phần mềm kế toán MISA (Phiên bản MISA SME.NET 2017) 

-Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 đƣợc thiết kế để dành cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tƣ 

nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học mà vẫn có thể sở hữu và làm 

chủ đƣợc hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

của mình. 

-Giao diện thận thiện dễ sử dụng, cho phép cập nhật dữ liệu linh hoạt 

(nhiều hoá đơn cùng một phiếu chi). Bám sát chế độ kế toán, các mẫu biểu 

chứng từ sổ sách kế toán luôn tuân thủ chế độ kế toán. Hệ thống báo cáo đa 

dạng, đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị. 

-Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều cơ sở dữ liệu, nghĩa là mỗi đơn 

vị đƣợc thao tác trên một cơ sở dữ liệuđộc lập. 

-Tính chính xác: số liệu tính toán rất chính xác, ít xảy ra sai sót bất 

thƣờng. Điều này giúp kế toán yên tâm hơn. 

-Tính bảo mật: vì MISA chạy trên công nghệ SQL, nên khả năng bảo mật 

rất cao. 

-Giá: 2.950.000 đồng 
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 Phần mềm kế toán ABS 

- Phù hợp với tất cả các công ty, đáp ứng đủ các loại hình: Thƣơng mại, 

dịch vụ, xây dƣng, sản xuất 

-Có thể làm cho nhiều công ty, nhiều loại hình, tiện ích cho cả các đơn vị 

làm dịch vụ kế toán, cá nhân làm kế toán. 

-Xử lý số liệu tốc độ nhanh, chính xác: sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server; 

có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN; Sao lƣu dữ liệu để dự phòng, khôi phục 

dữ liệu để đảm bảo an toàn. 

-Cập nhật báo cáo thuế, báo cáo tài chính qua HTKK 3.X, theo dõi và tính 

thuế GTGT đầu vào, đầu ra… 

-Giao diện dễ nhìn dễ sử dụng, thao tác ngắn gọn nhanh chóng … 

-Sẽ tƣ vấn, giới thiệu tận nơi miễn phí … 

-Phần mềm luôn cập nhật báo cáo, sổ sách kế toán theo quyết định, luật 

mới nhất 
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-Giá: 3.000.000 đồng 

 Phần mềm kế toán 1C:Kế toán 8 

-Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kế toán Việt Nam 

-Đầy đủ các phần hành kế toán 

-Tự động định khoản phần lớn các nghiệp vụ 

-Áp dụng cho nhiều lĩnh vực: thƣơng mại, sản xuất, du lịch, dịch vụ, tƣ 

vấn tài chính.... 

-Làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp trên một phần mềm 

-Giao diện tiếng Việt, hỗ trợ chuẩn Unicode 

-Tổ chức danh mục nhiều tầng thuận tiện trong việc quản lý và tìm kiếm 

-Trao đổi dữ liệu với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế 

-Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép mở nhiều cửa sổ cùng lúc 

-Hệ thống báo cáo động, cho phép truy ngƣợc dữ liệu từ báo cáo ra chứng 

từ gốc 

-Nhắc lỗi chi tiết, nhiều công cụ kiểm tra và thay đổi dữ liệu 
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-Nhập thông tin một lần cho cả gói chứng từ 

-Công cụ nhập dữ liệu từ Excel 

-Quản lý và phân quyền ngƣời sử dụng tới từng thao tác 

-Và rất nhiều tính năng và công cụ khác.... 

-Giá: 4.000.000 đồng 

 

Theo em công ty nên sử dụng phần mềm kế toán MISA vì phần mềm này 

có khả năng bảo mật rất cao, đảm bảo dữ liệu tuyệt đối. 

3.2.3.3 Hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi tại công ty TNHH Du lịch 

Dịch vụ Thương mại Lam Việt 

Hiện nay, công ty có một số khách hàng nợ quá hạn nhƣng vẫn chƣa trích 

lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Điều này có thể làm thất thoát tài chính 

của công ty, dẫn đến công ty không có nguồn vốn để xoay vòng, mở rộng sản 

xuất kinh doanh, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. 

 Cơ sở của việc lập dự phòng 

Việc giải quyết tình trạng chiếm dụng vốn đang là một vấn đề nan giải 

của nhiều nhà quản lý. Trong khi công ty cần vốn để đáp ứng đúng tiến độ, cung 
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cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lƣợng cao, mở rộng mặt hàng kinh 

doanh vậy mà công ty bị chiếm dụng vốn. 

Việc khách hàng chiếm dụng vốn làm cho doanh nghiệp không đủ lƣợng 

tiền để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. 

 Phƣơng pháp trích lập dự phòng 

Dựa trên tài liệu hạch toán chi tiết các khoản nợ phải thu của từng khách 

hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, các khách hàng đƣợc quá hạn đƣợc xếp 

loại khách hàng khó đòi. Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng và trên cơ 

sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể cả bằng phƣơng pháp xác minh, đế xác 

định số dự phòng cần lập theo số % khả năng mất. 

Dự phòng phải thu khó 

đòi cần lập 

 

= 

 

 

Nợ phải thu 

khó đòi 

 

x 

 

Số % có khả năng 

mất 

Cuối kỳ kế toán, công ty căn cứ vào các khoản nợ phải thu đƣợc xác định 

là chắc chắn không thu đƣợc, kế toán tiến hành tính toán và trích lập dự phòng 

phải thu nợ khó đòi. 

-Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng nhƣ sau: 

+30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dƣới 1 năm. 

+50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dƣới 2 năm. 

+70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dƣới 3 năm. 

+100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên. 

-Đối với nợ phải thu chƣa đến hạn thanh toán nhƣng tổ chức kinh tế đã 

lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; ngƣời nợ mất tích, bỏ 

trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành 

án hoặc đã chết ... thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi đƣợc để 

trích lập dự phòng. 
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 -Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp 

tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn 

cứ hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp. 

Tài khoản sử dụng: 

Theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC để theo dõi các khoản dự phòng 

nợ phải thu khó đòi kế toán sử dụng TK1592-“Dự phòng phải thu khó đòi” 

Ngày 26/08/2016 Bộ tài chính ban hành thông tƣ 133/2016TT-BTC thay 

thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC từ ngày 01/01/2017. Theo thông tƣ 133 

thì để theo dõi các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi kế toán sử dụng 

TK2293-“Dự phòng phải thu khó đòi” 

Phương pháp hạch toán: 

Cuối kỳ kế toán hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ (đối với doanh nghiệp 

có lập báo cáo tài chính giữa niên độ), doanh nghiệp căn cứ các khoản nợ phải 

thu đƣợc xác định là không chắc chắn thu đƣợc (Nợ phải thu khó đòi), kế toán 

tính, xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập hoặc hoàn nhập. 

Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số 

dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trƣớc chƣa sử dụng hết, 

thì số chênh lệch lớn hơn đƣợc hạch toán vào chi phí, ghi: 

Nợ TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi. 

Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn 

số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trƣớc chƣa sử dụng hết, 

thì số chênh lệch đƣợc hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: 

Nợ TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi 

 Có TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  

Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi đƣợc 

đƣợc phép xoá nợ. Việc xoá nợ các khoản nợ phải thu khó đòi phải theo chính 
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sách tài chính hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ về các khoản nợ phải 

thu khó đòi, ghi: 

Nợ TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi 

Nợ TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  

 Có TK 131- Phải thu của khách hàng 

 Có TK 138 - Phải thu khác. 

Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản 

ngoài Bảng Cân đối kế toán). 

  Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã đƣợc xử lý xoá nợ, nếu sau 

đó lại thu hồi đƣợc nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi 

đƣợc, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,. . . 

 Có TK 711 - Thu nhập khác. 

Đồng thời ghi vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản 

ngoài Bảng Cân đối kế toán). 

Căn cứ Báo cáo tình hình công nợ (Biểu 3.2), kế toán lập Bảng kê trích 

lập dự phòng (Biểu 3.3) 
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Biểu số 3.2: Báo cáo tình hình công nợ 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LAM VIỆT 

Số 381 lô 22 Đông Khê - Ngô Quyền- Hải Phòng 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016 

STT Tên công ty 
Dƣ nợ đến 

31/12/2014 

Chƣa đến hạn 

thanh toán 

Đến hạn 

thanh toán 

Quá hạn 

thanh toán 
Ghi chú 

1 Công ty TNHH ACACY 24.200.000  24.200.000   

2 Công ty CP cà phê Mê Trang 61.600.000   61.600.000 15 tháng 10 ngày 

3 Doanh nghiệp Tƣ nhân Bình Tâm 34.625.000 34.625.000    

4 Công ty TNHH Trúc Mai 115.986.000   115.986.000 12 tháng 25 ngày 

5 Công ty TNHH Thƣơng mại và 

dịch vụ Hà Minh Tâm 
85.025.800   85.025.800 8 tháng 

… … … … …  … 

 Tổng cộng 800.650.480 265.158.450 272.880.230 262.611.800  

 

                               Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

                    Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

           Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 3.3: Bảng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI LAM VIỆT 

Số 381 lô 22 Đông Khê - Ngô Quyền- Hải Phòng 

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓI ĐÒI 

Năm 2016 

STT Tên khách hàng Số tiền nợ 
Thời gian quá 

hạn 
Tỷ lệ trích Số tiền trích 

1 Công ty CP cà phê Mê Trang 61.600.000 15 tháng 10 ngày 50% 30.800.000 

2 Công ty TNHH Trúc Mai 115.986.000 12 tháng 25 ngày 50% 57.993.000 

3 

Công ty TNHH Thƣơng mại và dịch vụ Hà Minh 

Tâm 
85.025.800 8 tháng 30% 25.507.740 

 Tổng cộng 262.611.800 x x 114.300.740 

 

                               Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

                    Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Kế toán định khoản: 

Nợ TK 6422: 114.300.740 

Có TK 2293: 114.300.740 

Kế toán lập phiếu kế toán cho nghiệp vụ trên và ghi vào sổ Nhật ký chung 

và Sổ cái các TK liên quan. 

3.2.3.4 Một số giải pháp khác 

Bộ phận kế toán nên thƣờng xuyên có những buổi họp để trao đổi, phổ 

biến kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin kế toán mới để có sự phối hợp 

nhịp nhàng, ăn ý giữa các nhân viên kế toán, nhằm nâng cao năng suất hoạt 

động, phù hợp với giai đoạn tăng cƣờng các hoạt động kinh doanh của công ty 

hiện nay. 

Công ty nên tiếp cận các chuẩn mực kế toán quốc tế, chọn lọc và áp dụng 

phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán hiện nay 

của Việt Nam. 

Trên thị trƣờng hiện nay có rất nhiều nguồn cung cấp hàng hóa với chất 

lƣợng khác nhau. Do đó, công ty cần có kế hoạch tìm hiểu thị trƣờng để tìm ra 

nguồn cung ứng tốt hơn, thuận tiện hơn. Việc tìm nhà cung ứng mới sẽ tạo ra 

sức ép cho nhà cung ứng quen thuộc và điều này đem lại cơ hội tăng các khoản 

chiết khấu, giảm giá có lợi cho công ty. Hơn nữa, việc tìm hiểu tốt thị trƣờng 

còn giúp cho công ty có những bƣớc đi đúng trong công tác thu mua, dự trữ 

trong các thời điểm khác nhau, tránh phải việc mua hàng hóa giá cao khi thị 

trƣờng khan hiếm hàng hóa. 
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KẾT LUẬN 

Công tác kế toán trong bất kỳ một công ty nào dù lớn hay nhỏ cũng đều rất 

quan trọng. Nó tác động không nhỏ đến khả năng phát triển và tồn tại của công 

ty. Nếu nhân viên phụ trách các phần hành kế toán tốt sẽ giúp ích cho công việc 

quản lý của ban giám đốc rất nhiều. 

Kế toán hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết, hạch toán 

tốt công tác kế toán hàng hóa còn giúp cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt 

kịp thời tình hình nhập xuất tồn các loại hàng hóa để từ đó có những căn cứ 

quyết định đến sản xuất kinh doanh cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Vì 

vậy, việc hoàn thiện quá trình hạch toán hàng hóa là một điều tất yếu đối với 

mỗi doanh nghiệp. 

Qua thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy rằng: Công tác kế toán 

hàng hóa đã đƣợc quan tâm thích đáng và cũng đã phần nào đáp ứng đƣợc yêu 

cầu kế toán của công ty. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn công tác kế toán của công 

ty nói chung và kế toán hàng hóa nói riêng, công ty cần tiếp tục phát huy những 

mặt tích cực đã đạt đƣợc và cố gắng khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại để 

nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn nhiệt tình của Thạc sĩ Nguyễn Thị 

Mai Linh và sự quan tâm giúp đỡ của các cô bác, anh chị kế toán tại Công ty 

TNHH Du lịch Dịch vụ Thƣơng mại Lam Việt đã giúp em hoàn thành bài khóa 

luận này. Em rất mong các thầy cô đóng góp ý kiến để bài khóa luận của em 

đƣợc hoàn chỉnh hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2017 

Sinh viên 

 

Đinh Thị Hải Yến 
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